
  

Số 261 + 262 Ngày 01 tháng 9 năm 2026 

MỤC LỤC 
   

  Trang 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

31-7-2026 Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND về việc ban hành ñịnh 

mức kinh tế - kỹ thuật ñối với 120 nghề trình ñộ sơ cấp áp 

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 
ðăng từ Công báo ñiện tử số 255 + 256 ñến số 293 + 294 ngày 01 tháng 9 năm 2026 

                          Thành phố Hồ Chí Minh 



(Tiếp theo Công báo ñiện tử số 259 + 260) 

Phụ lục XXVI 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa ñiện công nghiệp” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 

 

 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa ñiện công nghiệp 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 80 giờ; Thực hành: 220 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản về mạch ñiện cơ bản, nắm 

vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị dựng cụ ñiện cơ bản, các thiết bị 

ñiện. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong sửa chữa 

ñiện công nghiệp. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong sửa chữa ñiện công nghiệp ñạt chuẩn 

nghề nghiệp. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

Mð01 
An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng 
dụng cụ 

102030

602080ðiện cơ bảnMð02

8020100Trang bị ñiệnMð03

Mð04 
Sửa chữa các thiết bị Sửa chữa ñiện 
công nghiệp 

702090

 22080300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ðIỆN CÔNG 

NGHIỆP 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian ñào tạo là 300 giờ. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện công nghiệp 

Tên mô ñun: An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng dụng cụ   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  
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STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

1,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

1,23 

8 
Hình nộm sơ cấp 
cứu, mô hình ép 
tim thổi ngạt 

Dùng ñể thực tập hồi sức cấp cứu, ép 
tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt 

0,61 

Bộ kìm ñiện9

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

0,61 

Bộ ñồng hồ ño10
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

0,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Bộ tuốc nơ vít11
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

0,61 

14 
PinMáy khoan

cầm tay 
0,61ðường kính mũi khoan 13mm

15 
Máy khoan cầm 
tay 

0,61ðường kính mũi khoan 13mm

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,25Loại giấy A4GramGiấy in3

0,5Loại chất khí CO2KgChất chữa cháy4

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN CƠ BẢN 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện công nghiệp 

Tên mô ñun: ðiện cơ bản        

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

3,61 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

3,61 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

3,61 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

3,61 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

3,61 

12 
Máy khoan Pin 
cầm tay 

3,61ðường kính mũi khoan 13mm

13 
Máy khoan cầm 
tay 

3,61ðường kính mũi khoan 13mm

14 
Dụng cụ ống nhựa 
PVC luồn dây ñiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

0,25Loại giấy A4GramGiấy in3
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiCông tắc 1 chiều4
Công tắc dạng hạt 
Cường ñộ dòng ñiện 
10A, ðiện áp 220 V 

2 

CáiCông tắc 2 chiều5
Công tắc dạng hạt 
Cường ñộ dòng ñiện 
10A, ðiện áp 220 V 

2 

CáiMặt 1 công tắc6
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

7 
Mặt 1 công tắc và 1 ổ 
cắm 

Cái 
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

CáiMặt 2 công tắc8
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

CáiỔ cắm9
Loại ổ cắm 2 chấu 
Dòng ñiện 16A 

1 

CáiHạt cầu chì ống10
220Vðiện áp  

Dòng ñiện 10A 
1 

1ðiện áp 220V, màu ñỏCáiHạt ñèn báo11

Cáiðế nổi12
Kích thước (DxRxC): 
120x70x30mm 

1 

Cáiðế âm13
Kích thước (DxRxC): 
106x65x40mm  

1 

CáiHộp nối dây14
Kích thước (DxRxC): 
80x80x40mm  

1 

0,5Dòng ñiện 16ACáiCB 1 cực15

0,5Dòng ñiện 32ACáiCB 2 cực16

CáiELCB 2 cực17
Dòng ñiện 32A, dòng rò 
30mA 

0,25 

20Loại dây ñôi 2x1,5mm2MétDây ñiện18

19 
Dây mồi luồn kéo dây 
ñiện 

Sợi 
Chiều dải 5m, chất liệu 
nhựa 

0,25 

1Chất liệu: nhựa PVCỐngỐng luồn dây ñiện D1620  
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Chất liệu: nhựa PVCỐngỐng luồn dây ñiện D2521  

1Quy cách: 19mm x 20mCuộnBăng keo cách ñiện22

1Loại tắc kê 6; 8HộpTắc kê nhựa23

1Loại vít 6; 8HộpVít bắt tắc kê nhựa24

Bộðèn led dài25
Loại ñèn led 1,2m 
ðiện áp 220 VAC, 36W 

0,25 

Bộðèn led tròn26
Loại ñèn led tròn 
ðiện áp 220 VAC, 9W 

0,5 

BộChuông gọi cửa27
Loại chuông gọi cửa 
không dây 

0,25 

BộCông tắc ñiện phao nước28
ðiện áp 220VAC 
Dòng ñiện 15A 

0,5 

CáiBảng gỗ29
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

0,25 

CâyNẹp ñiện30
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
MÔ ðUN: TRANG BỊ ðIỆN 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện công nghiệp 

Tên mô ñun: Trang bị ñiện           

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,81  

1,16ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,43 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop. 

5,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,81 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,81 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,81 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,81 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

4,81 

12 
PinMáy khoan

cầm tay 
4,81ðường kính mũi khoan 13mm

Máy khoan cầm tay13  4,81ðường kính mũi khoan 13mm

14 
ðồng hồ ño cách 
ñiện Mê gô mét 

ðiện áp thử: 250/500/1000V 
Giải ño: 20/200/2000MΩ 

4,81 

15 
ðộng cơ ñiện 1 
pha, dùng tụ 
thường trực 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

4,81 

16 
ðộng cơ ñiện 1 
pha, mở máy bằng 
tụ ñiện 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

4,81 

17 
ðộng cơ ñiện 1 
pha, mở máy bằng 
cuộn phụ 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

4,81 

ðộng cơ ñiện 3 pha18
ðiện áp 220/380V 
Công suất 1/2HP 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Biến tần19

Công suất 1HP 
ðiện áp vào 1 pha 220V/50Hz 
ðiện áp ra 3 pha 
Tần số thay ñổi từ 0 ñến 400Hz 

4,81 

20 
Mô hình thực tập 
trang bị ñiện 

- Khung ñỡ các mô ñun 
- Mô ñun nút nhấn 
- Mô ñun nguồn 220/380VAC có bảo 
vệ chống giật và ngắn mạch 
- Mô ñun công tắc tơ 
- Mô ñun rơ le nhiệt 
- Mô ñun rơ le thời gian 
- Mô ñun rơ le trung gian 
- Mô ñun cảm biến quang 
- Mô ñun công tắc hành trình 

4,81 

21 
Mô hình tủ ñiện 
phân phối 

ðiện áp 220/380VAC 
Trong tủ gồm các MCCB 

4,81 

Mô hình lò nhiệt22
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất 2500W 

4,81 

23 
Kìm bấm cos thủy 
lực 

Gồm các ñầu cos: 16, 25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150, 185, 240, 300mm 

4,81 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,25Loại giấy A4GramGiấy in3

3Dòng ñiện 10ABộCác loại cầu chì4

CáiCảm biến nhiệt ñộ5 Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 

0,25 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

sắm 

CáiCảm biến quang6
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

7 
Cảm biến tiệm cận 
kiểu ñiện cảm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

130ACáiCầu dao 3 pha8

130ACáiCầu dao ñảo 3 pha9

10 
Công tắc chuyển 
mạch vôn/ampe kế 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

CáiCông tắc hành trình11
Có cặp tiếp ñiểm NC và 
NO 

1 

CáiCông tắc phao nước12
Dòng ñiện qua tiếp ñiểm 
10A 

0,25 

MétDây cáp13
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

MétDây ñiện14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

20 

BịchDây rút nhựa15
ðường kính vòng rút từ 1,5 
ñến 15 mm 

0,5 

312 cực, 25ACâyDomino16

17 
ðầu cos chỉa phủ 
nhựa 

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

2 

18 
ðầu cos chỉa phủ 
nhựa loại nhỏ 

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

2 

3ðiện áp 220VCáiðèn báo19
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Cáiðồng hồ ampe kế20
kimthịhiểnLoại  
ACñiệndòngðo  

Thang ño 10A 
0,25 

Cáiðồng hồ vôn kế21
kimthịhiểnLoại  
ACápñiệnðo  

Thang ño 500V 
0,25 

0,2515A, dòng rò 30mACáiELCB 1 pha22

CáiGối ñỡ23
Kích thước 25 x 30 mm 
Lỗ bắt ốc 6 x 9 

0,5 

CáiKhởi ñộng từ24
Cuộn dây 220V 
Dòng ñiện qua tiếp ñiểm 
20A 

0,25 

1Kích thước 25x25CâyMáng cáp nhựa25

0,2515ACáiMCCB 3 pha26

27 
thườngNút nhấn

ñóng, mở 
1Loại có 1 cặp NCCái

60Dùng bắt vào gỗCâyỐc vít28

CáiỐng nối cáp 2529
Chất liệu ñồng thau 
Tiết diện dây sử dụng 
25mm2 

3 

2ðường kính trong 4mmMétỐng xoắn30

CáiRơ le nhiệt31
Dòng ñiện bảo vệ ñiều 
chỉnh từ 1,6A ñến 2,5A 

0,25 

BộRơ le thời gian32
Cuộn dây 220V 
ðiều chỉnh từ 0 ñến 30s 

0,25 

BộRơ le trung gian33
220VCuộn dây  

Loại 14 chân 
1 

0,25Loại thanh 25A, 6phaCâyThanh trung tính34

MétThanh cái35

Thanh ñồng cái ñỏ, dẫn 
ñiện tốt, ñiện trở thấp 
Kích thước: 
1.5cm*0.3cm*10cm 

0,8 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

36 
Ống gen co nhiệt, 
cách ñiện 

Sợi 
ðường kính ống 4,5mm 
Chiều dài 1m 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

240803Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ SỬA CHỮA ðIỆN CÔNG NGHIỆP 

 

Tên nghề: Sửa chữa ñiện công nghiệp 

Tên mô ñun: Sửa chữa các thiết bị Sửa chữa ñiện công nghiệp  

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,83ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,21  

1,02ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,83 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 

4,83 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,21 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,21 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,21 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,21 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

4,21 

12 
Máy khoan Pin cầm 
tay 

4,21ðường kính mũi khoan 13mm

4,21ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay13  

14 
ðồng hồ ño cách ñiện 
Mê gô mét 

ðiện áp thử: 250/500/1000V 
Giải ño: 20/200/2000MΩ 

4,21 

ðộng cơ ñiện 3 pha15
ðiện áp 220/380V 
Công suất 1/2HP 

4,21 

16 
ðộng cơ ñiện 1 pha 
(dùng ñể quấn dây) 

ðiện áp 220/380V 
Công suất 1/2HP 

4,21 

17 
Bộ quấn dây ñộng cơ 
ñiện 

Tốc ñộ lớn nhất: 3600 vòng / phút 
Kích thước: 290 x 100 x 180 mm 
ðường kính tối ña của cuộn dây: 
150mm 
Chiều dài của cuộn dây: 100m 

4,21 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Số vòng: 0 - 99999 vòng 

4,21Khoảng ño: (0 ÷ 25)mmThước Panme18

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 
trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên 
thị trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

0,25Loại giấy A4GramGiấy in3

mGiấy lót cách ñiện4 2 
Loại giấy màu xanh  
Khả năng chịu nhiệt: 
từ 0� ñến 120� 

0,3 

5 
Vecni sơn cách ñiện 
ñộng cơ ñiện 

ml 
Loại thông dụng trên 
thị trường tại thời ñiểm 
mua sắm 

100 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên (m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

210703Phòng thực hành2

1200Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXVII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Lắp ñặt ñiện nội thất” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Lắp ñặt ñiện nội thất 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 80 giờ; Thực hành: 220 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng biết ñọc, 

viết. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản về mạch ñiện cơ bản, nắm 

vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị dựng cụ ñiện cơ bản. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong lắp ñặt ñiện 

nội thất. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong lắp ñặt ñiện nội thất ñạt chuẩn nghề 

nghiệp. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 261+262/Ngày 01-9-2026



II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ ) 

Tổng số Lý thuyết 
Thực 
hành 

Mð01 
An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng 
dụng cụ 

102030

11030140Lắp ñặt ñiện nội thấtMð02

Mð03 
Lắp ñặt ñiện nhà thông minh 
(smarthome) 

10030130

22080300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ LẮP ðẶT ðIỆN NỘI THẤT 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian ñào tạo là 300 giờ. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

 

Tên nghề: Lắp dặt ñiện nội thất 

Tên mô ñun: An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng dụng cụ   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng 
ðịnh mức 

(giờ) 
Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có 
remote và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

1,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

1,23 

8 
Hình nộm sơ cấp cứu, 
mô hình ép tim thổi 
ngạt 

Dùng ñể thực tập hồi sức cấp cứu, 
ép tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt 

1,23 

Bộ kìm ñiện9

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

1,23 

Bộ ñồng hồ ño10
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

1,23 

Bộ tuốc nơ vít11
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

1,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức thiết 

bị (giờ) 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

1,23 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

1,23 

14 
Máy khoan Pin cầm 
tay 

1,23ðường kính mũi khoan 13mm

1,23ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay15  

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,06Loại giấy A4GramGiấy in3

0,2Theo máy inHộpMực in4

0,5Loại chất khí CO2KgChất chữa cháy5

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP ðẶT ðIỆN NỘI THẤT  

 

Tên nghề: Lắp ñặt ñiện nội thất 

Tên mô ñun: Lắp ñặt ñiện nội thất       

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

7,55ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,62  

1,60ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

7,55 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

7,55 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

7,55 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

6,62 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

6,62 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,62 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,62 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

6,62 

12 
Máy khoan Pin cầm 
tay 

6,62ðường kính mũi khoan 13mm

6,62ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay13  

14 
Dụng cụ ống nhựa 
PVC luồn dây ñiện 

Gồm các loại ống: 
Chiều dài: 21cm 
ðường kính ống: 5/8”; 1/2"; 3/8; 
5/16 và 1/4 

6,62 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

15 
Kìm cắt ống nhựa 
PVC 

Cắt ñược ống có ñường kính từ 3 
ñến 42 mm 
Kích thước: 92 mm x 220 mm x 35 
mm 

6,62 

16 
Cabin thực hành lắp 
ñặt ñiện nội thất 

- Kích thước cabin (DxRxC): 1438 
x 1080 x 2044mm 
 - ðiện áp : 220VAC, tần số 50Hz 
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch và 
chống giật 
- Mô ñun ñèn huỳnh quang 
- Mô ñun ñèn chùm 
- Mô ñun ñèn led âm trần 
- Mô ñun công tắc 
- Mô ñun quạt trần 
- Mô ñun ổ cắm 
- Mô ñun công tơ ñiện 1 pha 
- Mô ñun CB 
- Mô ñun ñộng cơ bơm nước 
- Mô ñun công tắc cảm ứng 
- Mô ñun chuông gọi cửa 
- Mô ñun công tắc phao bơm nước 
- Mô ñun ñường ống và hộp nối dây 
- 01 Bộ phụ kiện thực hành 

6,62 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

30Loại giấy A4TờGiấy in3

0,2Theo máy inHộpMực in4
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiCông tắc 1 chiều5
Công tắc dạng hạt 
Cường ñộ dòng ñiện 10A 
ðiện áp 220 V 

2 

CáiCông tắc 2 chiều6
Công tắc dạng hạt 
Cường ñộ dòng ñiện 10A 
ðiện áp 220 V 

2 

CáiMặt 1 công tắc7
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

8 
Mặt 1 công tắc và 1 
ổ cắm 

Cái 
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

CáiMặt 2 công tắc9
(DxR):Kích thước

120x70mm 
1 

CáiỔ cắm10
chấu2Loại ổ cắm  

Dòng ñiện 16A 
1 

CáiHạt cầu chì ống11
220Vðiện áp  

Dòng ñiện 10A 
1 

1ðiện áp 220V, màu ñỏCáiHạt ñèn báo12

Cáiðế nổi13
(DxRxC):Kích thước

120x70x30mm 
1 

Cáiðế âm14
(DxRxC):Kích thước

106x65x40mm  
1 

CáiHộp nối dây15
(DxRxC):Kích thước

80x80x40mm  
1 

0,5Dòng ñiện 16ACáiCB 1 cực16

0,5Dòng ñiện 32ACáiCB 2 cực17

CáiELCB 2 cực18
Dòng ñiện 32A, dòng rò 
30mA 

0,5 

50Loại dây ñôi 2x1,5MétDây ñiện ñôi19

20Loại dây ñơn mềm 1,5MétDây ñiện ñơn20

21 
Ống luồn dây ñiện 
ñường kính 16 

Ống 
PVCChất liệu: nhựa  

ðường kính 16 
1 

22 Ống luồn dây ñiện Ống PVCnhựaliệu:Chất  1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

ðường kính 25ñường kính 25

1Quy cách: 19mm x 20mCuộnBăng keo cách ñiện23

30Loại tắc kê 6; 8CáiTắc kê nhựa24

30Loại vít 6; 8CáiVít bắt tắc kê nhựa25

Bộðèn led dài26
Loại ñèn led 1,2m 
ðiện áp 220 VAC, 36W 

0,5 

Bộðèn led tròn27
Loại ñèn led tròn 
ðiện áp 220 VAC, 9W 

0,5 

BộChuông gọi cửa28
Loại chuông gọi cửa không 
dây 

0,25 

29 
Công tắc ñiện phao 
nước 

Bộ 
220VACðiện áp  

Dòng ñiện 15A 
0,5 

CáiBảng gỗ30
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

CâyNẹp ñiện31
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

32 
Dây mồi luồn kéo 
dây ñiện 

Sợi 
Chiều dải 5m, chất liệu 
nhựa 

0,25 

33 
Ống ruột gà luồn 
dây ñiện 

5ðường kính ống 20mmMét

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

3301103Phòng thực hành2

18,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP ðẶT ðIỆN NHÀ THÔNG MINH 

 

Tên nghề: Lắp ñặt ñiện nội thất 

Tên mô ñun: Lắp ñặt ñiện nhà thông minh     

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

6,95ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,93   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,02  

1,46ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

6,95 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,95 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

6,95 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

6,95 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 261+262/Ngày 01-9-2026 28 



29

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

6,95 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

6,95 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

6,02 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

6,02 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,02 

12 
Máy khoan Pin 
cầm tay 

6,02ðường kính mũi khoan 13mm

13 
Máy khoan cầm 
tay 

6,02ðường kính mũi khoan 13mm

14 
Dụng cụ ống nhựa 
PVC luồn dây ñiện 

Gồm các loại ống: 
Chiều dài: 21cm 
ðường kính ống: 5/8”; 1/2"; 3/8; 5/16 và 
1/4 

6,02 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

15 
Kìm cắt ống nhựa 
PVC 

Cắt ñược ống có ñường kính từ 3 ñến 42 
mm 
Kích thước: 92 mm x 220 mm x 35 mm 

6,02 

16 
Mô hình thực tập 
nhà thông minh 
(smarthome) 

- 01 Module thực hành nguồn KNX 
640mA 
- 01 Module thực hành nút bấm KNX 8 
phím 
- 01 Module thực hành giao diện 
KNX/USB 
- 01 Module thực hành rơ le ñiều khiển 
KNX 4 ñầu ra 
- 01 Module thực hành ñiều khiển ñộ 
sáng ñèn 
- 01 Module thực hành ñiều khiển rèm 
cửa 4 kênh 
- 01 Module thực hành rèm cửa tự ñộng 
- 01 Module thực hành CB một pha (2 
cực) 
- 02 Module thực hành CB một pha (1 
cực) 
- 04 Module thực hành ñèn chiếu sáng 
(ñèn sợi ñốt) 
- 01 Module thực hành lắp ñặt Logo 
- 02 Module thực hành ñèn báo (màu 
xanh) 
- 02 Module thực hành ñèn báo (màu ñỏ) 
- 02 Module thực hành ñèn báo (màu 
vàng) 
- 01 Module thực hành còi báo 
- 01 Module thực hành server KNX 
- 01 Module thực hành Line Coupler 
- 01 Module thực hành lắp ñặt nguồn 1 
chiều 
- 01 Module thực hành Wifi 
- 04 Module thực hành nút ấn (màu xanh) 
- 02 Module thực hành nút ấn (màu ñỏ) 

6,02 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị 
(giờ) 

- 01 Module thực hành logo 
- 01 Module thực hành contactor 
- 01 Bộ cáp truyền thông KNX 
- 01 Bộ phụ kiện thực hành 
- 01 Bộ tài liệu kỹ thuật 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, khoảng 
100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

3 
Công tắc cảm biến 
chuyển ñộng 

Cái 
Phạm vi phát hiện: 5m 
Cường ñộ dòng ñiện 10A 
ðiện áp 220 V 

0,5 

4 
Công tắc ñiều 
khiển từ xa 4 cổng 

Bộ 

Tần số thu sóng : 315Mhz, mã 
cố ñịnh 
Công suất : 300W/thiết bị 
ðiều khiển từ xa on/off cho 4 
thiết bị 
ðiện áp 220VAC/50Hz 
Bộ ñiều khiển 

0,5 

CáiỔ cắm thông minh5

ðiện áp: 220V ~ 50Hz. 
Công suất chịu tải: 10A/1 lỗ 
cắm 
Wifi: 2.4Ghz IEEE 
802.11b/g/n 

0,5 

6 
ðèn LED ốp trần 
tròn cảm biến 
chuyển ñộng 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

7 
Bóng ñèn LED ñổi 
màu có ñiều khiển 
từ xa 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

8 
ðèn ngủ thông 
minh 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

9 Hạt cầu chì ống Cái 
ðiện áp 220V 
Dòng ñiện 10A 

1 

10 ðế nổi Cái 
Kích thước (DxRxC): 
120x70x30mm 

1 

11 ðế âm Cái 
Kích thước (DxRxC): 
106x65x40mm  

1 

12 Hộp nối dây Cái 
Kích thước (DxRxC): 
80x80x40mm  

1 

13 CB 1 cực Cái Dòng ñiện 16A 0,5 

14 CB 2 cực Cái Dòng ñiện 32A 0,5 

15 ELCB 2 cực Cái Dòng ñiện 32A, dòng rò 30mA 0,5 

16 Dây ñiện ñôi Mét Loại dây ñôi 2x1,5mm2 50 

17 Dây ñiện ñơn Mét Loại dây ñơn mềm 1,5mm2 20 

18 
Ống luồn dây ñiện 
D16 

Ống 
Chất liệu: nhựa PVC  
ðường kính 16 

1 

19 
Ống luồn dây ñiện 
D25 

Ống 
Chất liệu: nhựa PVC  
ðường kính 25 

1 

20 
Băng keo cách 
ñiện 

Cuộn 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

21 Tắc kê nhựa Cái Loại tắc kê 6; 8 30 

22 Vít bắt tắc kê nhựa Cái Loại vít 6; 8 30 

23 
Chuông gọi cửa 
thông minh kết nối 
không dây 

Bộ 
Tần số phát sóng 315 Mhz 
Khoảng cách từ nút nhấn ñến 
chuông là 20-50m (xuyên 

0,25 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

tường ) 
Nút nhấn dùng 01 viên pin 
chuông 23A-12V 
Chuông báo gắn trong nhà vào 
ổ ñiện 220V-50hz 

24 
Công tắc ñiện phao 
nước 

Bộ 
ðiện áp 220VAC 
Dòng ñiện 15A 

0,5 

CáiBảng gỗ25
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

CâyNẹp ñiện26
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

27 
Dây mồi luồn kéo 
dây ñiện 

0,25Chiều dải 5m, chất liệu nhựaSợi

28 
Cuộn gen ruột gà 
luồn dây ñiện 

5ðường kính 20Mét

CáiCông tắc cảm ứng29

Loại công tắc 3 gang, mặt 
kiếng cường lực 
Dùng sóng wifi 
Cường ñộ dòng ñiện 10A/gang 
ðiện áp 220 V 

1,5 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

45301,5Phòng học lý thuyết1

3001003Phòng thực hành2

17,2500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXVIII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“ðiện tử Công nghiệp” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: ðiện tử công nghiệp 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 330 giờ (Lý thuyết: 80 giờ; Thực hành: 250 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản ñiện cơ bản, lập trình nắm 

vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị dụng cụ ñiện tử cơ bản. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề ñiện tử 

công nghiệp. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong sửa chữa ñiện công nghiệp ñạt chuẩn 

nghề nghiệp. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết Thực hành 

Mð01 
An toàn ñiện và hướng 
dẫn sử dụng dụng cụ 

102030

702090ðiện tử cơ bảnMð02

10020120Trang bị ñiệnMð03

702090Lập trình PLCMð04

25080330TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ ðIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian ñào tạo là 330 giờ. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

 

Tên nghề: ðiện tử công nghiệp 

Tên mô ñun: An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng dụng cụ   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

1,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

1,23 

8 
Hình nộm sơ cấp cứu, 
mô hình ép tim thổi 
ngạt 

Dùng ñể thực tập hồi sức cấp cứu, 
ép tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt. 

0,61 

Bộ kìm ñiện9

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

0,61 

Bộ ñồng hồ ño10
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

0,61 

Bộ tuốc nơ vít11
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

0,61 

Máy Ossilloscope14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,61 

15 

Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam Giác 
Vuông + Tần Số 
Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,61 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, khoảng 
100 trang/quyển 

1 

2 
Bút lông viết 
bảng 

Cây 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

0,5Loại giấy A4GramGiấy in3

0,5Loại chất khí CO2KgChất chữa cháy4

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 

Tên nghề: ðiện tử công nghiệp 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản       

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,83ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,21  

1,02ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,83 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 

4,83 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

ñủ cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,21 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,21 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,21 

Máy Ossilloscope10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 

11 

Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam Giác 
Vuông + Tần Số 
Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 

Bình chữa cháy12
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,83 

13 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

- ðiện áp 220v/50Hz 
- Công suất 60W 
- Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

4,21 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 4800C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

4,21 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1120 trang/quyểnQuyểnTài liệu giảng dạy1

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

Hộp 
15 loại Led ñơn 3mm, 5mm 
Màu: trắng, xanh, ñỏ, vàng 

0,1 

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

5 
1pF -Tụ gốm

0,1UF 
Bịch 

50 loại, mỗi loại 20 con 
1pf-0.1UF 

0,25 

6 
0,1UF -Tụ từ

220UF 
Bịch 

từ25 loại,  
0.1UF ñến 220UF 

0,25 

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 

8 
Hộp Header và 
Housing connector  

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

0,1Từ 6.3mm; 4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ñầu cos9

10 
Hộp tụ hóa tổng 
hợp  

Hộp 
220uF0.1uF ñến  

Số lượng: 200 con 
0,1 

11 
Hộp ñầu nối 
connector 400 cái 
tổng hợp 

Hộp 

E0506 - 100 Cái 
E0508 - 100 Cái 
E7508 - 50 Cái 
E1008 - 50 Cái 
E1510 - 25 Cái 
E2512 - 25 Cái 
E4012 - 25 Cái 
E6012 - 25 Cái 

0,1 

12 
Hộp transistor tổng 
hợp  

Hộp 
transistorCó 18 loại  

Mỗi loại: 50 con 
0,1 

Hộp biến trở nút áo13  Hộp 
Từ 500 Ω hm ñến 1M Ω hm 
Mỗi loại: 10 con 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

BịchBịch trở 156 loại14
Mỗi loại 20 con (1/4w) 
Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,1 

BịchTíp hàn15

- Chất liệu: ðồng 
- Màu: bạc 
- Mạ: Sắt và Niken (Hoàn 
thiện) 
- Chiều dài tổng thể: 56mm 
- ðường kính trong: 5.8mm 
- ðường kính ngoài: 8.1mm 

0,5 

16 
Bộ nhíp gắp linh 
kiện  

0,2Từ T10 ñến T15Bộ

Bộ Kit 37 cảm biến17  0,2Dành cho ArduinoBộ

18 
Hộp transitor tổng 
hợp  

Hộp 

BC337 - 20 cái 
BC327 - 20 cái 
2N2222 - 20 cái 
2N2907 - 20 cái 
2N3904 - 20 cái 
2V3906 - 20 cái 
S8050 - 20 cái 
S8550 - 20 cái 
A1015 - 20 cái 
C1815 - 20 cái 

0,2 

19 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

Hộp 

Có các loại: 
L7805LM317T  
L7808L7806  
L7810L7809  
L7815L7812  
L7824L7818  

Mỗi loại : 10 con 

0,2 

20 
tổngDiodeHộp

hợp  
Hộp 

Từ 1N4001 ñến 1N5819:  
10 loại, mỗi loại 20 cái 

0,1 

21 
chìHộp cầu

6x30mm  
Hộp 

Gồm các loại từ 0,5A ñến 
10A 

0,25 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

22 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

0,255 màu từ φ1.0 - φ10.0Hộp

23 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
170 loại từ 0Ω ñến 10MΩ,  
Sai số 1% 
 Mỗi loại 50 Con 

0,1 

24 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

0,1Từ 2V ñến 39V 0,5WattBịch

BịchBịch Led tổng hợp25
Led dán gồm 6 loại: màu ñỏ, 
xanh lá, xanh dương, vàng, 
trắng và màu cam 

0,1 

26 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp 

Bịch 
13 Loại Mỗi Loại 10 Cái 
ðiện dung : 1uF - 220uF 

0,1 

27 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 
tổng hợp 

0,1Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

28 
Sách transistor tổng 
hợp 36 loại 

0,1Mỗi loại 25 con SOT-23Túi

ConDiode cầu 3A29

- Kiểu chân: DIP 
- ðiện áp max: 700 V 
- Dòng diện: 3A 
- ðiện áp rơi: 1,1V 
- Dải nhiệt ñộ hoạt ñộng: 
50oC ~ 150oC 

2 

30 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
Số lượng: 15 
 Loại Từ 0.33nF ðến 470nF  
ðiện áp : 100V 

0,1 

31 
Túi transistor tổng 
hợp  

Túi 
Gồm các loại từ 2N2222 ñến 
SS8550 
SOT-23 

0,1 

32 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng  

Hộp 

Kích thước hộp :13.7x8.5x4 
cm 
- Chất liệu: bên trong là nhựa 
ABS, vỏ ngoài là nhựa PS 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

HộpHộp thạch anh dán33
Tổng Hợp 4M-48M (Hz)  
10 Loại, mỗi loại 10 cái 

0,1 

34 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Cái 
Dài : 2mm 
Công suất : 2W 

1 

35 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Cái 
Dài : 2mm 
Công suất : 2W 

5 

36 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

37 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

1-Cái

2600V-4A, TO220ABCáiTriac BT136-60038

CáiSCR39

ðiện áp cực ñại: 600A Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
 Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

2 

CáiMOSFETS40
55V 
110A 

2 

HộpKeo tản nhiệt41
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiLoa42
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

Cặp que ño ñồng hồ43  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

44 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

45 
Combo cảm biến 
chuyển ñộng  

Bộ 

Module cảm biến chuyển 
ñộng  
Module relay 
 Nguồn adapter 5V1A  

0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Dây bẹ ñực cái 

CáiBoard test mạch46
Kích thước :5.5x16.5cm 
Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn47
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

0,5Khối lượng 200gBịchNhựa thông48

Dây cắm Testboard49  130AWG 8 Màu Dài 265mCuộn

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

210703Phòng thực hành2

1200Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TRANG BỊ ðIỆN 

 

Tên nghề: ðiện tử công nghiệp 

Tên mô ñun: Trang bị ñiện        

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

6,64ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 6,02  

1,44ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,64 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

6,64 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,64 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,64 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

6,64 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

6,64 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

6,02 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

6,02 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Bộ cờ lê10
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

6,02 

Lục giác11
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

6,02 

12 
Máy khoan Pin cầm 
tay 

6,02ðường kính mũi khoan 13mm

6,02ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay13  

14 
ðộng cơ ñiện 1 pha, 
dùng tụ thường trực 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

6,02 

15 
ðộng cơ ñiện 1 pha, 
mở máy bằng tụ 
ñiện 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

6,02 

16 
ðộng cơ ñiện 1 pha, 
mở máy bằng cuộn 
phụ 

ðiện áp 220V 
Công suất 1/2HP 

6,02 

ðộng cơ ñiện 3 pha17
ðiện áp 220/380V 
Công suất 1/2HP 

6,02 

Biến tần18

Công suất 1HP 
ðiện áp vào 1 pha 220V/50Hz 
ðiện áp ra 3 pha 
Tần số thay ñổi từ 0 ñến 400Hz 

6,02 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

19 
Mô hình thực tập 
trang bị ñiện 

- Khung ñỡ các mô ñun 
- Mô ñun nút nhấn 
- Mô ñun nguồn 220/380VAC có bảo 
vệ chống giật và ngắn mạch 
- Mô ñun công tắc tơ 
- Mô ñun rơ le nhiệt 
- Mô ñun rơ le thời gian 
- Mô ñun rơ le trung gian 
- Mô ñun cảm biến quang 
- Mô ñun công tắc hành trình 

6,02 

20 
Mô hình tủ ñiện 
phân phối 

ðiện áp 220/380VAC 
Trong tủ gồm các MCCB 

6,02 

Mô hình lò nhiệt21
ðiện áp 220V/50Hz 
Công suất 2500W 

6,02 

22 
Kìm bấm cos thủy 
lực 

Gồm các ñầu cos: 16, 25, 35, 50, 70, 
95, 120, 150, 185, 240, 300mm 

6,02 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

0,5Loại giấy A4GramGiấy in3

3Dòng ñiện 10ABộCác loại cầu chì4

CáiCảm biến nhiệt ñộ5
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

CáiCảm biến quang6
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

7 
Cảm biến tiệm cận 
kiểu ñiện cảm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

130ACáiCầu dao 3 pha8

0,2530ACáiCầu dao ñảo 3 pha9

10 
Công tắc chuyển 
mạch vôn/ampe kế 

0,25Dòng qua tiếp ñiểm 15ACái

CáiCông tắc hành trình11
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

Dòng ñiện qua tiếp ñiểm 1CáiCông tắc phao nước12 0A 0,25 

MétDây cáp13
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

MétDây ñiện ñơn14
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

15 

MétDây ñiện15
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

20 

BịchDây rút nhựa16
ðường kính vòng rút từ 1,5 
ñến 15 mm 

0,5 

CâyDomino17
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

18 
ðầu cos chỉa phủ 
nhựa 

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

3ðiện áp 220VCáiðèn báo19

Cáiðồng hồ ampe kế20
Loại hiển thị kim ðo dòng 
ñiện AC Thang ño 10A 

0,25 

Cáiðồng hồ vôn kế21
Loại hiển thị kim ðo ñiện áp 
AC 
Thang ño 500V 

0,25 

0,2515A, dòng rò 30mACáiELCB 1 pha22

CáiGối ñỡ23
Kích thước 25 x 30 mm 
Lỗ bắt ốc 6 x 9 

1 

CáiKhởi ñộng từ24
Cuộn dây 220V 
Dòng ñiện qua tiếp ñiểm 20A 

0,25 

1Kích thước 25x25CâyMáng cáp nhựa25

0,25Dòng ñiện 15ACáiMCCB 3 pha26
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

27 
thườngNút nhấn

ñóng, mở 
1Loại có 1 cặp NCCái

60Dùng bắt vào gỗCâyỐc vít28

CáiỐng nối cáp 2529
Chất liệu ñồng thau 
Tiết diện dây sử dụng 
25mm2 

3 

2ðường kính trong 4mmMétỐng xoắn30

CáiRơ le nhiệt31
Dòng ñiện bảo vệ ñiều chỉnh 
từ 1,6A ñến 2,5A 

0,25 

BộRơ le thời gian32
Cuộn dây 220V ðiều chỉnh 
từ 0 ñến 30s 

0,25 

BộRơ le trung gian33
Cuộn dây 24VDC Loại 14 
chân 

1 

0,25Loại thanh 25A, 6phaCâyThanh trung tính34

MétThanh cái35
Thanh ñồng cái ñỏ, dẫn ñiện 
tốt, ñiện trở thấp Kích thước: 
1.5cm*0.3cm*10cm 

0,8 

36 
Ống gen co nhiệt, 
cách ñiện 

Sợi 
ðường kính ống 4,5mm 
Chiều dài 1m 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên (m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

3001003Phòng thực hành2

16,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẬP TRÌNH PLC 

 

Tên nghề: ðiện tử công nghiệp 

Tên mô ñun: Lập trình PLC       

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng 
ðịnh mức 

(giờ) 
Ghi chú 

4,83ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,21  

1,02ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,83 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,83 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,21 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,21 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,21 

Bộ thực hành PLC10

- Khung bàn ñỡ các mô ñun 
- Mô ñun PLC có tối thiểu 10 ngõ 
vào và 8 ngõ ra số ( ñiện áp 24VDC) 
- Mô ñun nguồn 220VAC/ 24VDC, 
5A 
- Mô ñun nút nhấn 
- Mô ñun cảm biến ngõ ra số 
- Mô ñun cảm biến ngõ ra tương tự (0 
- 10VDC) 
- Mô ñun công tắc hành trình 
- Mô ñun công tắc tơ 
- Mô ñun ñèn báo 
- Mô ñun rơ le trung gian 
- Bộ dây cắm 

4,21 

11 
Mô hình hệ thống 
ñiều khiển 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Phiên bản mới nhất trên thị tPhần mềm lập trình12 4,21rường

Máy tính ñể bàn13
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, khoảng 
100 trang/quyển 

1 

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

CâyBút lông viết bảng3
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

MétDây ñiện4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

15 

SợiDây cắm bắp chuối5
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CuộnBăng keo cách ñiện6
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

210703Phòng thực hành2

1200Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXIX 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“ðiện tử dân dụng” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 360 giờ (Lý thuyết: 100 giờ; Thực hành: 260 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ ñộ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản ñiện cơ bản, lập trình nắm 
vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị dựng cụ ñiện tử cơ bản. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề ñiện tử 
dân dụng. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ cơ bản trong sửa chữa ñiện tử dân dụng ñạt 
chuẩn nghề nghiệp. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 

Thời gian ( giờ ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực hành 

Mð01 
An toàn ñiện và hướng dẫn sử 
dụng dụng cụ 

102030

702090ðiện tử cơ bảnMð02

602080Sửa chữa bộ nguồn máy tínhMð03

Mð04 
Lắp ráp, sửa chữa,Ampli- Mixer - 
Karaoke 

602080

602080Sửa chữa mạch máy ñiều hòaMð05

260100360TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ ðIỆN TỬ DÂN DỤNG 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh, thời gian ñào tạo là 360 giờ. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 

 

Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

Tên mô ñun: An toàn ñiện và hướng dẫn sử dụng dụng cụ   

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

1,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   
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2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,61  

0,19ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường 
học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

1,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy 
ñủ cổng kết nối với máy tính, 
laptop 

1,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

1,23 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

1,23 

8 
Hình nộm sơ cấp cứu, 
mô hình ép tim thổi 
ngạt 

Dùng ñể thực tập hồi sức cấp cứu, 
ép tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt 

0,61 

Bộ kìm ñiện9

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

0,61 

Bộ ñồng hồ ño10
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

0,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bộ tuốc nơ vít11
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

0,61 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

0,61 

Máy Ossilloscope14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,61 

15 
Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam Giác 
Vuông + Tần Số Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

0,61 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,5Loại giấy A4GramGiấy in3

0,5Loại chất khí CO2KgChất chữa cháy4

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

30103Phòng thực hành2

300Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 

Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản       

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,83ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,21  

1,02ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,83 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 

4,83 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,83 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,21 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,21 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,21 

Máy Ossilloscope10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 

11 

Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam 
Giác Vuông + Tần 
Số Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháBình chữa cháy12 y 4,21 

13 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

4,21 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

4,21 

Bộ nguồn DC, AC15
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,21 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
500Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 
kΩ, 20 kΩ, 50K 100 kΩ, 
200k, 1 M 

0,25 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
50 loại, mỗi loại 20 con 
1pf-0.1UF 

0,25 

BịchTụ từ 0,1UF - 220UF6
25 loại 
0.1UF=>220UF 

0,25 

BịchNút nhấn7
10 loại, mỗi loại 20 cái 
3x6x2.5mm ñến 12x12x8mm 

0,2 

8 
Hộp Header và 
Housing connector  

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

HộpHộp ñầu cos9
Số lượng 280 cos 
Từ 6.3mm; 4.8mm; 2.8 mm 

0,1 

HộpHộp tụ hóa tổng hợp10
0.1uF ðến 220uF 
Số lượng: 200 con 

0,1 

11 
nốiHộp ñầu
cáiconnector 400

tổng hợp 
Hộp 

E0506 - 100 Cái 
E0508 - 100 Cái 
E7508 - 50 Cái 
E1008 - 50 Cái 
E1510 - 25 Cái 
E2512 - 25 Cái 
E4012 - 25 Cái 
E6012 - 25 Cái 

0,1 

12 
Hộp transistor tổng 
hợp  

Hộp 
Có 18 loại transistor 
Mỗi loại : 50 con 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

HộpHộp biến trở nút áo13
Từ 500 Ω hm ñến 1M Ω hm 
Mỗi loại : 10 con 

0,1 

BịchBịch trở 156 loại14
Mỗi loại 20 con (1/4w) 
Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,1 

BịchTíp hàn15

- Chất liệu: ðồng 
- Màu: bạc 
- Mạ: Sắt và Niken (Hoàn 
thiện) 
- Chiều dài tổng thể: 56mm 
- ðường kính trong: 5.8mm 
- ðường kính ngoài: 8.1mm 

0,5 

Bộ nhíp gắp linh kiện16  0,2Từ T10 ñến T15Bộ

0,2Dành Cho ArduinoBộBộ Kit 37 Cảm Biến17

18 
Hộp transitor tổng 
hợp  

Hộp 

BC337 - 20 cái 
BC327 - 20 cái 
2N2222 - 20 cái 
2N2907 - 20 cái 
2N3904 - 20 cái 
2V3906 - 20 cái 
S8050 - 20 cái 
S8550 - 20 cái 
A1015 - 20 cái 
C1815 - 20 cái 

0,2 

19 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

Hộp 

Có các loại: 
L7805LM317T  
L7808L7806  
L7810L7809  
L7815L7812  
L7824L7818  

Mỗi loại : 10 con 

0,2 

HộpHộp Diode tổng hợp20
Từ 1N4001 ñến 1N5819.  
10 loại, mỗi loại 20 cái 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Hộp cầu chì 6x30mm21  Hộp 
cái89 loại mỗi loại  

từ 0.5A ñến 10A 
0,25 

22 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
5 màu  
Từ φ1.0 - φ10.0 

0,25 

23 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

24 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
Mỗi loại : 30 con 

0,1 

BịchBịch Led tổng hợp25
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

26 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
13 Loại Mỗi Loại 10 Cái 
ðiện dung : 1uF - 220uF 

0,1 

27 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

28 
Sách transistor tổng 
hợp 36 loại 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

ConDiode cầu 3A29
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

30 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Số lượng: 15 
Loại Từ 0.33nF ðến 470nF  
ðiện áp : 100V 

0,1 

31 
Túi transistor tổng 
hợp  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,1 

32 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng  

Hộp 

-Kích thước hộp :13.7x8.5x4 
cm 
- Chất liệu: bên trong là nhựa 
ABS, vỏ ngoài là nhựa PS. 

1 

HộpHộp thạch anh dán33
Tổng Hợp 4M-48M (Hz)  
10 Loại, mỗi loại 10 cái 

0,1 

34 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

Cái 
Dài : 2mm 
Công suất : 2W 

3 

35 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Cái 
Dài : 2mm 
Công suất : 2W 

2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

36 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

2 

37 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
2-Cái

2600V-4A, TO220ABCáiTriac BT136-60038

CáiSCR39

ðiện áp cực ñại: 600A Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

2 

CáiMOSFETS40
55V 
110A 

2 

HộpKeo tản nhiệt41
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiLoa42
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

BộCặp que ño ñồng hồ43
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

44 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

45 
biếnCombo cảm

chuyển ñộng  
Bộ 

Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch46
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

CuộnChì hàn47
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

BộBộ nguồn DC, AC48
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

BịchNhựa thông49
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CuộnDây cắm Testboard50
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

51 
Mạch in ñục lỗ sẵn 
(phíp ñồng ñục lỗ 
sẵn) 

Tấm 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

52 
Mạch in (phíp ñồng 1 
mặt) 

Tấm 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 
trung bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

210703Phòng thực hành2

Khu chức năng khác3  1200
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA BỘ NGUỒN MÁY TÍNH 

 

Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

Tên mô ñun: Sửa chữa bộ nguồn máy tính      

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

3,61 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

3,61 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

3,61 

Máy Ossilloscope10
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

11 

Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam 
Giác Vuông + Tần 
Số Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,61 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,61 

14 
Kính lúp có tích 
hợp ñèn LED 

Mức ñộ phóng ñại: 30X 
ðường kính hiệu quả: 80mm 
Số lượng ñèn LED: 12 cái 
Nguồn hoạt ñộng: 2 pin AA 

3,61 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính 
Yêu cầu kỹ 

thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

1120 trang/quyểnQuyểnTài liệu giảng dạy1

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

4Dòng ñiện 5ACáiCầu chì3

3-ConIC nguồn máy tính 78054

3-ConIC nguồn máy tính 79055

3-ConIC nguồn máy tính 78126

3-ConIC nguồn máy tính 79127

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 01 
(một) học viên 

(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP RÁP, SỬA CHỮA,AMPLI- MIXER - KARAOKE 

 

Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

Tên mô ñun: Lắp ráp, sửa chữa,Ampli- Mixer - Karaoke    

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 
lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

3,61 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

3,61 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

3,61 

Máy Ossilloscope10
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

11 

Máy Phát Tín 
Hiệu Hình Sin + 
Tam Giác Vuông 
+ Tần Số Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,61 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,61 

14 
Kính lúp có tích 
hợp ñèn LED 

Mức ñộ phóng ñại: 30X 
 ðường kính hiệu quả: 80mm 
 Số lượng ñèn LED: 12 cái 
 Nguồn hoạt ñộng: 2 pin AA 

3,61 

15 
Mô hình thực tập 
dàn Karaoke 

- Amply Karaoke 
- Loa 
 - Micro 
- Bộ dây loa + Giắc bắp chuối 6ly 

3,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

16 
Bộ kiểm tra tín 
hiệu âm thanh 

Thiết bị có thể kiểm tra tất cả các loại 
cáp âm thanh: 
- CAT5 
- XLR (3 & 5 Pin) Nam & Nữ 
- TRS 1/4-inch cân bằng, 1/4-inch không 
cân bằng 
- TRS 1 / 8th 
- RCA 
- Loa 2, 4 & 8 Conductor 
- Giắc bắp chuối 

3,61 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1120 trang/quyểnQuyểnTài liệu giảng dạy1

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

4Dòng ñiện 5ACáiCầu chì3

CáiBiến áp nguồn4
ðiện áp vào 220VAC/50Hz 
ðiện áp ra: ±12, ±35, ±5V 

0,5 

5 
Mạch micro karaoke 
12v 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

6 
1Mạch master

volume mini 
Cái 

Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,5 

CáiMạch Echo7
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

CáiMạch công suất8
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,25 

3-ConIC nguồn 78059

3-ConIC nguồn 790510

3-ConIC nguồn 781211

3-ConIC nguồn 791212
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Bảng 5: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA MẠCH MÁY ðIỀU HÒA 

 

Tên nghề: ðiện tử dân dụng 

Tên mô ñun: Sửa chữa mạch máy ñiều hòa       

Mã mô ñun: Mð05 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62 

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

4,23 

Bộ kìm ñiện7

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

3,61 

Bộ ñồng hồ ño8
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

3,61 

Bộ tuốc nơ vít9
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

3,61 

Máy Ossilloscope10
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,61 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,61 

Máy hàn khò12

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,61 

13 
Kính lúp có tích 
hợp ñèn LED 

Mức ñộ phóng ñại: 30X 
 ðường kính hiệu quả: 80mm 
 Số lượng ñèn LED: 12 cái 
 Nguồn hoạt ñộng: 2 pin AA 

3,61 

Bộ nguồn DC, AC14

Công suất ñầu ra: 300W 
Công suất ñầu ra gia tăng: 900W 
ðiện áp ñầu vào: DC 12V: 10~ 15V 
ðiện áp ñầu ra: AC 220 ~ 240V, 50Hz 
ðầu ra USB: 5VDC (500mA max) 
Dạng sóng ñầu ra: Sóng sine biến ñổi 
Quạt tản nhiệt: Tự ñộng bật khi nhiệt ñộ 
ca 

3,61 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1120 trang/quyểnQuyểnTài liệu giảng dạy1

0,5Loại giấy A4GramGiấy in2

1Mạch auto resetConIC KA75333

1Mạch auto resetConIC TA8000S4

5 
Linh kiện ñiện tử bảo 
vệ quá áp ZNR 

1Tụ bảo vệ quá ápCon

1Tần số 4,55KHzCáiThạch anh6

CáiLed phát hồng ngoại7

ðiện Áp: 1.2 -1.6v DC- 
Dòng: 10 - 20mA 
- Bước Sóng: 940nm 
- Kích Thước: 3mm 

1 

CáiLed thu hồng ngoại8

ðiện Áp: 1.2 -1.6v DC- 
Dòng: 10 - 20mA 
- Bước Sóng: 940nm 
- Kích Thước: 3mm 

1 

Cáiðầu dò cảm biến9
ðầu dò cảm biến dàn lạnh 
5K, 10k 

1 

CáiLinh kiện SSR10

5V dòng tiêu thụ: 20mA/1 
Relay SSR. Dòng ñiện 
ñóng ngắt: 0.1 - 2A 
Trọng lượng: 13g 

1 

11 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

Hộp 

Có các loại: 
L7805LM317T  
L7808L7806  
L7810L7809  
L7815L7812  
L7824L7818  

Mỗi loại : 10 con 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF12
50 loại, mỗi loại 20 con 
1pf-0.1UF 

0,25 

BịchTụ từ 0,1UF - 220UF13
25 loại 
0.1UF=>220UF 

0,25 

14 
Hộp Tụ Hóa Tổng 
Hợp  

Hộp 
0.1uF ðến 220uF 
Số lượng: 200 con 

0,1 

15 
Hộp transistor tổng 
hợp  

Hộp 
Có 18 loại transistor 
Mỗi loại : 50 con 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

HộpHộp biến trở nút áo16
Từ 500 Ω hm ñến 1M Ω 
hm 
Mỗi loại : 10 con 

0,1 

BịchBịch trở 156 loại17
Mỗi loại 20 con (1/4w) 
Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,1 

BịchTíp hàn18

- Chất liệu: ðồng 
- Màu: bạc 
- Mạ: Sắt và Niken (Hoàn 
thiện) 
- Chiều dài tổng thể: 56mm 
- ðường kính trong: 5.8mm 
- ðường kính ngoài: 
8.1mm 

0,5 

19 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

Hộp 

Có các loại: 
L7805LM317T  
L7808L7806  
L7810L7809  
L7815L7812  
L7824L7818  

Mỗi loại : 10 con 

0,2 

HộpHộp Diode tổng hợp20
Từ 1N4001 ñến 1N5819.  
10 loại, mỗi loại 20 cái 

0,1 

21 
zennerBịch diode

tổng hợp  
Bịch 

Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
Mỗi loại : 30 con 

0,1 

22 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
13 Loại Mỗi Loại 10 Cái 
ðiện dung : 1uF - 220uF 

0,1 

23 
tổngtransistorTúi

hợp  
Túi 

Thường dùng 2N2222 ñến 
SS8550 
SOT-23 

0,1 

HộpHộp thạch anh dán24
Tổng Hợp 4M-48M (Hz)  
10 Loại, mỗi loại 10 cái 

0,1 

25 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Cái 
Dài : 2mm 
Công suất : 2W 

1 

26 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
680UH(681), 0.69A 
 Kích thước :18x13 mm,  
Dây: 0.5mm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

125A 1200V (ST)CáiTHYRISTOR27

1600V-4A, TO220ABCáiTriac BT136-60028

CáiSCR29

ðiện áp cực ñại: 600A 
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
 Nhiệt ñộ làm việc: -40oC 
~ 125oC 

2 

CáiMOSFETS30
55V 
110A 

1 

HộpKeo tản nhiệt31
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CuộnChì hàn32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

0,5Khối lượng 200gBịchNhựa thông33

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXX 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“ðiện lạnh dân dụng” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: ðiện lạnh dân dụng 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 80 giờ; Thực hành: 220 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, có nhu 

cầu học nghề. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản về mạch ñiện cơ bản, nắm 

vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các mạch ñiện cơ bản của tủ lạnh, máy ñiều 

hòa nhiệt ñộ, máy lọc nước nóng lạnh. 

2. Về kỹ năng 

- Sửa chữa và thay thế ñược các thiết bị cơ bản trong tủ lạnh, máy ñiều hòa nhiệt 

ñộ, máy lọc nước nóng lạnh. 

- Biết cách nạp dầu máy ñiều hòa nhiệt ñộ, nạp gas máy ñiều hòa nhiệt ñộ. 

- Tính toán, lựa chọn ñược công suất lắp ñặt cho máy ñiều hòa nhiệt ñộ. 

- Có khả năng tự học tập, tìm hiểu ñể nâng cao tay nghề. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết 
Thực 
hành 

02020An toàn ñiệnMð01

8020100Tủ lạnhMð02

8020100Máy ñiều hoà nhiệt ñộMð03

602080Máy lọc nước nóng lạnhMð04

22080300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ ðIỆN LẠNH DÂN DỤNG  

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh, lớp học thực hành 18 học sinh. 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: AN TOÀN ðIỆN  

 

Tên nghề: ðiện lạnh dân dụng 

Tên mô ñun: An toàn ñiện 

Mã mô ñun: Mð01 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðịnh mức lao ñộng 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

0,62ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 0,00  

0,05ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðịnh mức thiết bị  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

1 
Máy tính xách 
tay 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,62 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

0,62 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,62 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,62 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

0,62 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

0,62 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  0,62 

III. ðịnh mức vật tư 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật Tiêu hao 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, loại 
100 trang 

1 

2 
Bút lông viết 
bảng 

Cây 
Loại thông dụng trên thị trường 
tại thời ñiểm mua sắm 

1 

0,05Loại giấy A4GramGiấy in3

IV. ðịnh mức cơ sở vật chất 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 
30201,5Phòng học lý thuyết1

003Phòng thực hành2

1,500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: TỦ LẠNH  

 

Tên nghề: ðiện lạnh dân dụng 

Tên mô ñun: Tủ lạnh        

Mã mô ñun: Mð02 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðịnh mức lao ñộng 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,81  

1,16ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðịnh mức thiết bị  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,43 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,43 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,43 

Bộ hàn hơi8

Mỏ hàn và 05 bép hàn: 01 
Mỏ cắt và 03 bép cắt mã số: 01 
ðồng Oxy + van ngăn lửa cháy 
ngược: 01 
ðồng hồ gas + van ngăn cháy ngược: 
01 
Bình Oxy 10Lít : 01 bình 
Bình Gas 12kg : 01 bình 
Dây dẫn khí: 10m 

4,81 

ðèn khò gas9
Thân bằng kẽm 

gỉkhôngỐng lửa bằng thép  
Bếp gas bằng ñồng 

4,81 

10 
Bộ gia công ống lệch 
tâm Value 

Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Bộ mỏ lết11
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

4,81 

ðồng hồ gas R2214

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa 1/4" 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C 

4,81 

ðồng hồ gas R41015

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa 1/4" 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C (1/4"-
5/16") 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bơm cao áp16
Công suất 1400W 
ðiện áp 220V/50Hz 
Lưu lượng nước tiêu thụ: 360 lít/giờ. 

4,81 

17 
Bộ dụng cụ làm ñiện 
lạnh 

ðồng hồ ño áp suất và nạp gas 
Dao cắt ống ñồng 
Dụng cụ loe ống ñồng 
Dụng cụ uốn ống ñồng 

4,81 

Bơm hút chân không18

Lưu lượng bơm: 100-113 lít/phút 
Chân không tuyệt ñối: 150 Micron 
Công suất: 1/3Hp 
ðiện áp: 110-220V/50-60Hz 

4,81 

4,81ðường kính mũi khoan 13mmMáy khoan cầm tay19  

Bộ kìm ñiện20

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,81 

Bộ ñồng hồ ño21
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,81 

Bộ tuốc nơ vít22
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

23 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

4,81 

Tủ ñông24

ðiện áp 220V/50Hz 
Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 
Mono 
Kiểu tủ: 1 ngăn, cửa trượt 
Dung tích: 220 lít 

4,81 

25 
Tủ lạnh dùng trong 
khách sạn 

ðiện áp 220V/50Hz 
Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Mono 
Kiểu tủ: 01 cửa 
Dung tích: 50 lít 

26 
Tủ lạnh loại tiết 
kiệm ñiện 

ðiện áp 220V/50Hz 
Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 
Inveter 
Kiểu tủ: Ngăn ñá trên, 02 cửa 
Dung tích:135 lít  

4,81 

Tủ lạnh loại thường27

ðiện áp 220V/50Hz 
Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 
Mono 
Kiểu tủ: Ngăn ñá trên, 02 cửa 
Dung tích:135 lít  

4,81 

III. ðịnh mức vật tư 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,05Loại giấy A4GramGiấy in3

4 
Băng cuốn ống bảo 
ôn 

Mét 
Mỗi cuộn nặng từ 1,2 ñến 
1,4kg 

1 

1Quy cách: 48mm x 25mCuộnBăng dính bạc5

1Quy cách: 19mm x 20mCuộnBăng keo cách ñiện6

1Loại bình mini 2,8kgBìnhBình gas mini7

CáiBóng sấy8
Chiều dài 30cm 
ðiện áp 220VAC 
Công suất 130w 

0,2 

9 Cảm biến nhiệt ñộ 
(bộ số Thermostat) 

Bộ Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 

0,25 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

sắmtủ lạnh

CáiCảm biến âm tủ lạnh10
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

11 
Cảm biến dương tủ 
lạnh 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,25 

12 
Công tắc cánh cửa tủ 
lạnh 

0,25Dòng ñiện 5ACái

13 
ñôiDây ñiện

2x0,75mm2 
10Loại dây ñôi: 2 x 0,75Mét

14 
ñôiDây ñiện

2x2,5mm2 
10Loại dây ñôi: 2x2,5Mét

0,5Loại gas R600KgGas tủ lạnh15

0,5Loại gas R404KgGas tủ cấp ñông16

0,5Loại gas R134aKgGas tủ lạnh17

18 
Hàn the (thuốc hàn 
ñồng) 

0,25Loại hộp 100grHộp

0,25Loại Ø6BộJack nối dây ñiện19

0,25Loại Ø 10BộJack nối dây ñiện20

0,25Loại Ø 12BộJack nối dây ñiện21

HộpNhựa thông hàn chì22
nhậtHộp hình chữ

60x20mm 
Khối lượng 15g 

0,5 

Loại ống mao 1; 1,5; 2; 2CuộnỐng mao tủ lạnh23 1,5

2Loại pin AA, 1,5VCụcPin tiểu tròn24

2Loại pin 9VCụcPin tiêu vuông25

CáiPhin lọc tủ lạnh26
Trọng lượng 10 kg 
Kích thước 10 x 10 x10 cm 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiQuạt gió tủ lạnh27
ðiện áp 12V DC 
Kích thước: 12 x 12cm 

0,2 

QueQue hàn bạc28
Kích thước: 
1.3x3.2x457mm 

3 

QueQue hàn thau29
Kích thước que hàn ñồng: 
1.6x1000mm 

1,5 

CáiRơ le khởi ñộng30
ðiện áp 220VAC 
Dòng ñiện 5A 

0,5 

CáiTecmic tủ lạnh31
Loại Tecmic 1/2: công suất 
375W 

0,5 

0,5Chiều dài 10cmCáiTi nạp gas lạnh32

CuộnThiếc hàn33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

0,5Loại chai dạng xịtChaiXốp nước34

CáiTụ ñiện 35µF -50µF35
ðiện áp 250V/50Hz 
ðiện dung 35µF, 40µF, 
50µF 

3 

36 
1,5µF -Tụ ñiện

2,5µF 
Cái 

ðiện áp 250V/50Hz 
ðiện dung 1,5µF, 2,0µF, 
2,5µF  

3 

IV. ðịnh mức cơ sở vật chất 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 
trung bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

240803Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: MÁY ðIỀU HOÀ NHIỆT ðỘ 

 

Tên nghề: ðiện lạnh dân dụng 

Tên mô ñun: Máy ñiều hoà nhiệt ñộ      

Mã mô ñun: Mð03 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðịnh mức lao ñộng 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,43ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 4,81  

1,16ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðịnh mức thiết bị  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,43 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,43 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,43 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

5,43 

Bộ hàn hơi8
Mỏ hàn và 05 bép hàn: 01 
Mỏ cắt và 03 bép cắt mã số: 01 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
ðồng Oxy + van ngăn lửa cháy 
ngược: 01 
ðồng hồ gas + van ngăn cháy ngược: 
01 
Bình Oxy 10Lít : 01 bình 
Bình Gas 12kg : 01 bình 
Dây dẫn khí: 10m 

ðèn khò gas9
Thân bằng kẽm 
Ống lửa bằng thép không gỉ 
Bếp gas bằng ñồng 

4,81 

10 
Bộ gia công ống 
lệch tâm Value 

Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Bộ mỏ lết11
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Bộ cờ lê12
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

Lục giác13
Bộ lục giác thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

4,81 

ðồng hồ gas R2214

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa ¼ 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C 

4,81 

ðồng hồ gas R41015

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa ¼ 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C (1/4-5/16) 

4,81 

Bơm cao áp16
Công suất 1400W 
ðiện áp 220V/50Hz 
Lưu lượng nước tiêu thụ: 360 lít/giờ. 

4,81 

17 
Dụng cụ vệ sinh 
máy lạnh 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,81 

18 
Bộ dụng cụ làm 
ñiện lạnh 

ðồng hồ ño áp suất và nạp gas 
Dao cắt ống ñồng 
Dụng cụ loe ống ñồng 
Dụng cụ uốn ống ñồng 

4,81 

19 
chânBơm hút

không 

Lưu lượng bơm: 100-113 lít/phút 
Chân không tuyệt ñối: 150 Micron 
Công suất: 1/3Hp 
ðiện áp: 110-220V/50-60Hz 

4,81 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

20 
Máy khoan cầm 
tay 

4,81ðường kính mũi khoan 13mm

Bộ kìm ñiện21

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

4,81 

Bộ ñồng hồ ño22
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

4,81 

Bộ tuốc nơ vít23
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

4,81 

24 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

4,81 

25 

Mô hình thực tập 
máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ 2 cục (loại 
không dùng 
inverter) 

- Khung giá ñỡ 
- Bộ dây ñiện 2 ñầu có rắc cắm 6 ly  
- ðiện áp 220V/50Hz 
- Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 
Mono 

4,81 

26 

Mô hình thực tập 
máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ 2 cục (loại dùng 
inverter) 

- Khung giá ñỡ 
- Bộ dây ñiện 2 ñầu có rắc cắm 6 ly  
- ðiện áp 220V/50Hz 
- Loại máy lạnh sử dụng công nghệ 
Inverter 

4,81 

27 
Máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ loại tiết kiệm 
ñiện 

- ðiện áp 220V/50Hz 
- Công suất tối thiểu 1HP 
- Công nghệ Inveter 

4,81 

28 
Máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ loại thường 

- ðiện áp 220V/50Hz 
- Công suất tối thiểu 1HP 
- Công nghệ Mono (không Inveter) 

4,81 
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II. ðịnh mức vật tư 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, 
khoảng 100 trang/quyển 

1 

1WB - 03CâyBút lông viết bảng2

0,06Loại giấy A4GramGiấy in3

4 
Băng cuốn ống bảo 
ôn 

Mét 
Mỗi cuộn nặng từ 1,2 ñến 
1,4kg 

1 

1Quy cách: 48mm x 25mCuộnBăng dính bạc5

CuộnBăng keo cách ñiện6
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,2Loại bình mini 2,8kgBìnhBình gas mini7

8 

Mạch ñiều khiển 
máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ (công nghệ 
Inverter) 

Cái 
Loại mạch ñiều khiển máy 
ñiều hòa nhiệt ñộ tiết kiệm 
ñiện ( công nghệ Inverter) 

0,2 

9 

Mạch ñiều khiển 
máy ñiều hòa nhiệt 
ñộ (công nghệ 
Mono) 

Cái 

Loại mạch ñiều khiển máy 
ñiều hòa nhiệt ñộ không tiết 
kiệm ñiện ( công nghệ cụ 
Mono) 

0,2 

10 
Cảm biến nhiệt ñộ 
dàn lạnh ñiều hòa 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

11 
Cảm biến nhiệt ñộ 
phòng 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

12 
ñôiDây ñiện

2x0,75mm2 
10Loại dây ñôi: 2 x 0,75Mét

13 
ñôiDây ñiện

2x2,5mm2 
10Loại dây ñôi: 2x2,5Mét
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

KgGas R2214
họchóathứcCông  

CHCIF2 
ðộ thuần khiết 99.9% 

1 

KgGas R410A15
Công thức hóa học CH2F2 
CHF2CF3 
ðộ thuần khiết 99.9% 

1 

16 
Hàn the (thuốc hàn 
ñồng) 

0,25Loại hộp 100grHộp

0,1Theo máy inHộpMực in17

Nhựa thông hàn chì18  Hộp 
nhậtHộp hình chữ

60x20mm 
Khối lượng 15g 

0,5 

19 
Ống bảo ôn cách 
nhiệt loại lớn 

2ðường kính F12, dày 10mmMét

20 
Ống bảo ôn cách 
nhiệt loại nhỏ 

2ðường kính F6, dày 10mmMét

21 
Ống bảo ôn cách 
nhiệt loại trung 
bình 

2ðường kính F10, dày 10mmMét

3ðường kính F12MétỐng ñồng loại lớn22

6ðường kính F6MétỐng ñồng loại nhỏ23

24 
loạiỐng ñồng

trung bình 
3ðường kính F10Mét

25 
Ống mao máy ñiều 
hòa nhiệt ñộ 

2Loại ống 2; 2,5; 3; 3,5Cuộn

26 
Ống thoát nước 
máy ñiều hòa 

2ðường kính ống F20Mét

2Loại pin AA, 1,5VCụcPin tiểu tròn27

2Loại pin 9VCụcPin tiêu vuông28

QueQue hàn bạc29 thước:Kích 3 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1.3x3.2x457mm 

QueQue hàn thau30
Kích thước que hàn ñồng: 
1.6x1000mm 

1,5 

BịchTắc kê nhựa31
cái100Loại bịch  

Loại tắc kế 6, 8 
0,2 

32 
Tắc kê sắt (Bulong 
nở sắt) 

15Tắc kê F8, dài 80mmCái

CuộnThiếc hàn33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

0,2Loại vít 6, 8KgVít 6, 834

0,5Loại chai dạng xịtChaiXốp nước35

IV. ðịnh mức cơ sở vật chất 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở vật 

chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

240803Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH 

 

Tên nghề: ðiện lạnh dân dụng 

Tên mô ñun: Máy lọc nước nóng lạnh      

Mã mô ñun: Mð04 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

I. ðịnh mức lao ñộng 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,23ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61  

0,88ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðịnh mức thiết bị  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,23 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,23 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,23 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,23 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,23 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,23 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,23 

Bộ mỏ lết8
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

3,61 

Bộ cờ lê9
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

3,61 

Lục giác10
Bộ lục giác thông dụng với nhiều 
kích thước khác nhau 

3,61 

ðồng hồ gas R2211

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa ¼ 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C 

3,61 

ðồng hồ gas R41012

ðồng hồ ño cao áp 
ðồng hồ ño thấp áp 
Dây hút gas từ bình chứa ¼ 
Dây và ñầu nối nhanh nối cao áp và 
thấp áp cho hệ thống A/C (1/4-5/16) 

3,61 

Máy khoan cầm tay13  3,61ðường kính mũi khoan 13mm

Bộ kìm ñiện14

- Kìm cắt 
- Kìm ñiện ña năng 
- Kìm mỏ nhọn 
- Kìm truốt dây 
- Kìm bấm code 

3,61 

Bộ ñồng hồ ño15
- ðồng hồ ño VOM hiển thị số 
- ðồng hồ ño VOM hiển thị kim 
- ðồng hồ ño Amper kìm 

3,61 

Bộ tuốc nơ vít16
Loại thông dụng với nhiều kích 
thước khác nhau 

3,61 

17 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

18 
Mô hình thực tập 
máy lọc nước nóng 
lạnh 

- Khung giá ñỡ 
- Bộ dây ñiện 2 ñầu có rắc cắm 6 ly  
- ðiện áp 220V/50Hz 
- Module máy lọc nước nóng lạnh 

3,61 

19 
Máy lọc nước nóng 
lạnh 

- ðiện áp 220V/50Hz 
- Công suất làm nóng: 600w 
- Công suất làm lạnh: 150w 
- Dung tích bầu nóng: 1 lít 
- Dung tích bầu lạnh: 1 lít 

3,61 

III. ðịnh mức vật tư 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

QuyểnTài liệu học1
Khổ giấy A4, in 2 mặt, khoảng 
80 trang/quyển 

1 

CâyBút lông viết bảng2
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

3 
Băng cuốn ống bảo 
ôn 

Mét 
Mỗi cuộn nặng từ 1,2 ñến 
1,4kg 

1 

CuộnBăng keo cách ñiện4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

1Loại gas R134AKgGas máy lạnh5

3ðường kính F6MétỐng ñồng loại nhỏ6

CáiLõi lọc PP7
Chất liệu: 100 Polypropylene 
(PP) 
Cấp ñộ lọc 10 micron 

0,25 

CáiLõi lọc GAC8
Vật liệu lọc than hoạt tính gáo 
dừa Tuổi thọ lõi lọc (tối ña) 
10000 lít 

0,25 

CáiLõi lọc CTO9
Vật liệu lọc: Than hoạt tính 
nén khối Tuổi thọ lõi lọc (tối 
ña) 10000 lít 

0,25 

10 
Bóng ñèn UV diệt 
khuẩn 

0,2ðiện áp 220VACCái
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

Công suất 14W 

IV. ðịnh mức cơ sở vật chất 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXI 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“ðiện lạnh Công nghiệp” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: ðiện lạnh Công nghiệp 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 300 giờ (Lý thuyết: 65 giờ; Thực hành: 235 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề ñiện lạnh công 

nghiệp. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản ñiện tử cơ bản, nắm vững 

các ñặc tính, thông số cơ bản của các thiết bị ñiện tử ñiện lạnh. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề ñiện 

lạnh công nghiệp. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong sửa chữa các board ñiện tử ñạt chuẩn 

nghề nghiệp. 

- Có các kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 

- Có kỹ năng mềm. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp. 
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 

Thời gian ( giờ )  

Tổng số 
Lý 

thuyết 
Thực 
hành 

552075ðiện tử cơ bảnMð01

601575Lắp ñặt máy ñiều hòa công nghiệpMð02

Mð03 
 Sửa chữa các board Inverter máy 
ðiều hòa không khí  

601575

Mð04 
 Bảo dưỡng máy ñiều hòa không khí 
công nghiệp 

601575

23565300TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ ðIỆN LẠNH CÔNG 

NGHIỆP 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 

Tên nghề: ðiện lạnh công nghiệp 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản        

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 

học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

9 

Máy Phát Tín Hiệu 
Hình Sin + Tam 
Giác Vuông + Tần 
Số Sóng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

15 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộpHộp Led ñơn 500 con3 0,5 

HộpHộp biến trở tổng hợp4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

050 loại, mỗi loại 20conBịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5 ,1 

0,125 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,1 

HộpHộp ñầu cos8
6.3/4.8/2.8FDFN1.25-110

mm 
0,25 

0.1uF ñến 220uF, 200 conHộpHộp tụ hóa tổng hợp9  0,1 

10 
nốiHộp ñầu
cáiconnector 400

tổng hợp 
0,25Loại thông thườngHộp

11 
Hộp transistor tổng 
hợp A1015-2N5551 

0,1-Hộp

12 
Hộp transistor tổng 
hợp C1815 

0,2-Hộp

HộpHộp biến trở nút áo13
RM065 từ 500Ohm ñến 
1Mohm 

1 

0Mỗi loại 20 con (1/4w)BịchBịch trở 156 loại14 ,1 

0,25Từ T10 ñến T15BộBộ nhíp gắp linh kiện15

0,1Dành cho ArduinoBộBộ kit 37 cảm biến16

Hộp transitor tổng hợp17  Hộp 
10 loại NPN và PNP từ 
BC337 tới C1815 

0,1 

18 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,5Từ L317T ñến 7824Hộp

HộpHộp Diode tổng hợp19
Từ 1N4001 ñến 1N5819. 10 
loại, mỗi loại 20 cái 

0,25 

HộpHộp cầu chì 6x30mm20
Tổng hợp ñến 9 loại mỗi 
loại 8 cái từ 0.5A ñến 30A 

0,25 

Hộp co nhiệt tổng hợp21  0,255 màu từ φ1.0 - φ10.0Hộp

22 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

23 
zennerBịch diode

tổng hợp  
0,1Từ 2V ñến 39V 0,5WattBịch

1206 SMD 6 loại (Led dánBịchBịch Led tổng hợp24 0,1)

25 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

26 
Sách cuộn cảm 44 loại 
SMD 0805 tổng hợp 

0,1Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

27 
Sách transistor tổng 
hợp 36 loại 

0,1Mỗi loại 25 con SOT-23Túi

1KBP307GC2-NDConDiode cầu 3A28

29 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Tổng hợp 15 loại từ 0.33nF 
ñến 470nF 100V 

0,1 

HộpHộp thạch anh dán30
Tổng hợp 4M-48M (Hz) 10 
loại, mỗi loại 10 cái 

0,1 

31 
Triết Áp Tinh Chỉnh 
100K 

1WXD3-13-104Cái

32 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

33 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
1-Cái

1600V-4A, TO220ABCáiTriac BT136-60034

1MCR100-6CáiSCR35

195N03CáiMOSFETS36

0,5DRG-102HộpKeo tản nhiệt37

CáiLoa38
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

0,25XURON-17011CáiKìm cắt39

BộCặp que ño ñồng hồ40 Loại thông dụng trên thị 0,1 

CÔNG BÁO TP.HCM/Số 261+262/Ngày 01-9-2026



STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

41 

Combo cảm biến 
chuyển ñộng chống 
trộm, bật tắt thiết bị 
trong phòng 

0,1CB010Bộ

0,1MB-102CáiBoard test mạch42

CuộnChì hàn43
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

1Loại thông thườngBộBộ nguồn DC, AC44

0,5Khối lượng 200gBịchNhựa thông45

0,530AWG 8 Màu Dài 265mCuộnDây cắm Testboard46  

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ sở 

vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 
(một) học 
viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 

học viên 
(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên 

(m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: LẮP ðẶT MÁY ðIỀU HÒA CÔNG NGHIỆP 

 

Tên nghề: ðiện lạnh công nghiệp 

Tên mô ñun: Lắp ñặt máy ñiều hòa công nghiệp     

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,08ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61 
 

0,87ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,08 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,08 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  4,08 

8 

Dàn lạnh máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm Inverter (treo 
tường) 

Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 
18000 BTU/h 

3,61 

9 
Dàn lạnh máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm (treo tường) 

3,61Công suất: ≤ 18000 BTU/h

10 

Dàn nóng máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm Inverter (treo 
tường) 

Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 
18000 BTU/h 

3,61 

11 
Dàn nóng máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm (treo tường) 

3,61Công suất: ≤ 18000 BTU/h

12 
Dàn ngưng trao ñổi 
nhiệt ñối lưu cưỡng 
bức 

3,61Công suất: ≤ 0,5 kW

13 
Dàn ngưng trao ñổi 
nhiệt ñối lưu tự 
nhiên 

3,61Công suất: ≤ 0,2 kW

Loại thông dụng trên thị trườnBộ ñồng hồ nạp ga14 3,61g

Loại thông dụng trên thị trườngBộ hàn gas - oxy15  3,61 

3,61Kích cỡ: (6 ÷ 32) mmBộ khẩu16

3,61Loại thông dụng trên thị trườngBộ lục giác17  

Bộ nong ống18
Kích thước nong từ ống 1/4" - 3/4", 
bao gồm dao cắt và nạo ba via 

3,61 

Bộ uốn ống19
Bộ uốn ống ña năng kích thước: 1/4”, 
3/8”, 1/2” 5/8”, 3/4”, 7/8” 

3,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,61Loại thông dụng trên thị trườngBộ vam kẹp20

21 
Bơm nước áp lực 
cao 

3,61Công suất: ≤ 1500W

Loại thông dụng trên thị trườngDao cắt ống ñồng22  3,61 

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm ñiện23

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm ép cốt24

3,61Loại thông dụng trên thị trườngKìm hàn25

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm mỏ nhọn26

3,61Loại thông dụng trên thị trườngKìm nước27

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm tuốt dây28

3Theo tiêu chuân Việt Nam về bảo hộKính bảo hộ29 ,61 

Máy ño ñộ ồn30
Dải ño: 30 ÷ 130dB 
Dải tần số: 31,5 Hz ÷ 8 kHz 

3,61 

3Loại thông dụng trên thị trườngMáy ño ñộ rung31 ,61 

Loại thông dụng trên thị trườnMáy hàn ống nhiệt32 3,61g

3Loại thông dụng trên thị trườngMáy thu hồi ga33 ,61 

3,61Loại thông dụng trên thị trườngThang chữ A34  

35 
Thiết bị dò môi chất 
lạnh 

Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh 
ñiện từ, máy dò môi chất lạnh siêu âm, 
ñèn dò halogen 

3,61 
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

KgChất trợ hàn3
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

LítDầu bôi trơn4
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

2Tiết diện: 2 x 1,5 mm2CuộnDây ñiện5

0,5Dài: 300mmBịchDây thít6

Bịchðầu cốt U37
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,25 

KgGa R134A8
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,5 

KgGa R229
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,5 

0,1Thép góc: (30 x 3) mmCáiGiá ñỡ outdoor10

KgGioăng ñệm kín11
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

KgHóa chất tẩy rửa12
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

TuýpKeo dán ống PVC13
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,5 

0,1Áp suất: ≥ 35barKgKhí Nitơ14

1Kích thước: (300 x 300) mmChiếcMiệng thổi15

1Kích thước: (250 x 250) mmChiếcMiệng thổi16

17 
6-10ñồngỐng

mm 
Mét 

Dày 0,7mm 
ðường kính: 6-10 mm 

1 

MétỐng ñồng 12 mm18
Dày 0,7mm 
ðường kính: 12 mm 

0,5 

0,5Dày 0,8mmMétỐng ñồng 16 mm19
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

ðường kính: 16 mm 

20 Ống ñồng 22 mm Mét 
Dày 0,8mm 
ðường kính: 22 mm 

0,5 

21 Que hàn bạc Kg 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

22 
Que hàn ñồng 
vàng 

Kg 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

23 Sơn Kg 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

0,1 

24 
Ty ren M10, bu 
lông M12 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

25 Thanh ty treo Cây 
Loại thông dụng trên thị 
trường 

1 

26 Van gió Chiếc 
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

27 Van ti nạp Chiếc 
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 
trung bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

1 Phòng học lý thuyết 1,5 15 22,5 

2 Phòng thực hành 3 60 180 

3 Khu chức năng khác 0 0 10,125 
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA CÁC BOARD INVERTER 

MÁY ðIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

 

Tên nghề: ðiện lạnh công nghiệp 

Tên mô ñun: Sửa chữa các board Inverter máy ðiều hòa không khí  

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,08ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61 
 

0,87ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,08 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 

4,08 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  4,08 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,61 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

0,3-GramGiấy A42

HộpHộp biến trở tổng hợp3
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

050 loại, mỗi loại 20conBịchTụ gốm 1pF - 0,1UF4 ,1 

0,125 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF5

BịchNút nhấn6
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,1 

7 
Hộp Header và 
Housing connector  

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

HộpHộp ñầu cos8
6.3/4.8/2.8FDFN1.25-110

mm 
0,25 

0.1uF ðến 220uF, 200 conHộpHộp tụ hóa tổng hợp9  0,1 

10 
Hộp ñầu nối connector 
400 cái tổng hợp 

0,25Loại thông thườngHộp

11 
Hộp transistor tổng 
hợp A1015-2N5551 

0,1-Hộp

12 
Hộp transistor tổng 
hợp C1815 

0,2-Hộp
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,25SN-48BCáiKìm bấm ñầu cosse13

HộpHộp biến trở nút áo14
RM065 từ 500Ohm ñến 
1Mohm 

1 

0Mỗi loại 20 con (1/4w)BịchBịch trở 156 loại15 ,1 

1908M-T-I YihuaBịchTíp hàn16

Hộp transitor tổng hợp17  Hộp 
10 loại NPN và PNP từ 
BC337 tới C1815 

0,1 

HộpHộp Diode tổng hợp18
Từ 1N4001 ñến 1N5819. 10 
loại, mỗi loại 20 cái 

0,25 

HộpHộp cầu chì 6x30mm19
Tổng hợp ñến 9 loại mỗi loại 
8 cái từ 0.5A ñến 30A 

0,25 

Hộp co nhiệt tổng hợp20  0,255 màu từ φ1.0 - φ10.0Hộp

21 
Sách ñiện trở tổng hợp 
SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

22 
Bịch diode zenner tổng 
hợp  

0,1Từ 2V ñến 39V 0.5WattBịch

1206 SMD 6 Loại (Led DánBịchBịch Led Tổng Hợp23 ) 0,1 

24 
Bịch Tụ Dán (SMD) 
Tổng Hợp  

0,113 Loại Mỗi Loại 10 CáiBịch

25 
Sách cuộn cảm 44 loại 
SMD 0805 tổng hợp 

0,1Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

26 
Sách transistor tổng 
hợp 36 loại 

0,1Mỗi Loại 25 Con SOT-23Túi

1KBP307GC2-NDConDiode cầu 3A27

28 
Hộp Tụ Polyester (Tụ 
Kẹo)  

Hộp 
Tổng Hợp 15 Loại Từ 
0.33nF ðến 470nF 100V 

0,1 

29 
Túi Transistor tổng 
hợp thường dùng 
2N2222 ñến SS8550 

1SOT-23Túi

30 Hộp ñựng linh kiện ña 0,513.7X8.5X4CMHộp
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

năng  

HộpHộp thạch anh dán31
Tổng hợp 4M-48M (Hz) 10 
loại, mỗi loại 10 cái 

0,1 

32 
Triết áp tinh chỉnh 
100K 

1WXD3-13-104Cái

33 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

34 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
1-Cái

1600V-4A, TO220ABCáiTriac BT136-60035

1MCR100-6CáiSCR36

195N03CáiMOSFETS37

HộpKeo tản nhiệt38
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,5 

1XURON-17011CáiKìm cắt39

BộCặp que ño ñồng hồ40
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

Que ño máy hiện sóng41  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

42 

Combo cảm biến 
chuyển ñộng chống 
trộm, bật tắt thiết bị 
trong phòng 

0,1CB010Bộ

0,1MB-102CáiBoard test mạch43

CuộnChì hàn44
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,1 

0,5Khối lượng 200gBịchNhựa thông45
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,530AWG 8 Màu Dài 265mCuộnDây cắm Testboard46  

47 
Bộ board Inverter 
nhiều hãng máy ñiều 
hòa 

Bộ 
Loại chuyên dụng trên thị 
trường 

0,1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử dụng 
trung bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

Khu chức năng khác3  10,12500
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: BẢO DƯỠNG MÁY ðIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CÔNG NGHIỆP 

 

Tên nghề: ðiện lạnh công nghiệp 

Tên mô ñun: Bảo dưỡng máy ñiều hòa không khí công nghiệp  

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

4,08ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,47   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,61 
 

0,87ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
 

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

4,08 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote 
và phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

4,08 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

4,08 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

4,08 

8 
Dụng cụ bảo hộ cá 
nhân ñiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,61 

9 

Dàn lạnh máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm Inverter (treo 
tường) 

Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 
18000 BTU/h 

3,61 

10 
Dàn lạnh máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm (treo tường) 

3,61Công suất: ≤ 18000 BTU/h

11 

Dàn nóng máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm Inverter (treo 
tường) 

Công nghệ Inverter, công suất: ≤ 
18000 BTU/h 

3,61 

12 
Dàn nóng máy ñiều 
hòa không khí hai 
cụm (treo tường) 

3,61Công suất: ≤ 18000 BTU/h

13 
Dàn ngưng trao ñổi 
nhiệt ñối lưu cưỡng 
bức 

3,61Công suất: ≤ 0,5 kW

14 
Dàn ngưng trao ñổi 
nhiệt ñối lưu tự nhiên 

3,61Công suất: ≤ 0,2 kW

Loại thông dụng trên thị trườnBộ ñồng hồ nạp ga15 3,61g

Loại thông dụng trên thị trườngBộ hàn gas - oxy16  3,61 

3,61Kích cỡ: (6 ÷ 32) mmBộ khẩu17

3,61Loại thông dụng trên thị trườngBộ lục giác18  

Bộ nong ống19
Kích thước nong từ ống 1/4" - 3/4", 
bao gồm dao cắt và nạo ba via 

3,61 

Bộ uốn ống20
Bộ uốn ống ña năng kích thước: 1/4”, 
3/8”, 1/2” 5/8”, 3/4”, 7/8” 

3,61 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

3,61Loại thông dụng trên thị trườngBộ vam kẹp21

Bơm nước áp lực cao22  3,61Công suất: ≤ 1500W

Loại thông dụng trên thị trườngDao cắt ống ñồng23  3,61 

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm ñiện24

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm ép cốt25

3,61Loại thông dụng trên thị trườngKìm hàn26

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm mỏ nhọn27

3,61Loại thông dụng trên thị trườngKìm nước28

3,61ðiện áp cách ñiện: ≤ 1000 VKìm tuốt dây29

Theo tiêu chuân Việt Nam về bảo hộKính bảo hộ30 3,61 

Máy ño ñộ ồn31
130dB;Dải ño: 30 ÷  

Dải tần số: 31,5 Hz ÷ 8 kHz 
3,61 

3Loại thông dụng trên thị trườngMáy ño ñộ rung32 ,61 

Loại thông dụng trên thị trườnMáy hàn ống nhiệt33 3,61g

3Loại thông dụng trên thị trườngMáy thu hồi ga34 ,61 

3,61Loại thông dụng trên thị trườngThang chữ A35  

36 
Thiết bị dò môi chất 
lạnh 

Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh 
ñiện từ, máy dò môi chất lạnh siêu 
âm, ñèn dò halogen 

3,61 

Loại thông dụng trên thị trườngVOM chỉ thị kim37  3,61 

3,61Loại thông dụng trên thị trườngÁp kế38

3,61Loại thông dụng trên thị trườngẨm kế39
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III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,3ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

Loại thông dụng trên thị trườBộBo mạch ñiều hòa3 0,1ng

CáiVan tiết lưu ñiện tử4
ðiện áp: 220V ÷ 240V. 
ðường kính ống: (6 ÷ 12) mm 

0,5 

0Năng suất lạnh: ≤ 0,2 kWCáiVan tiết lưu nhiệt5 ,5 

1Loại thông dụng trên thị trườngCáiVít dầu6

0,2Dung dịch NaCl, CaCl2KgChất tải lạnh7

0Loại thông dụng trên thị trườngKgChất trợ hàn8 ,1 

Loại thông dụng trên thị trườngLítDầu bôi trơn9 0,1 

0,5Tiết diện: 2 x 1,5 mm2CuộnDây ñiện10

0,5Dài: 300mmBịchDây thít11

Loại thông dụng trên thị trườngBịchðầu cốt U312 0,25 

1Loại thông dụng trên thị trườngBộGăng tay13

0,1Thép góc: (30 x 3) mmCáiGiá ñỡ outdoor14

Loại thông dụng trên thị trườnKgGioăng ñệm kín15 1g

Loại thông dụng trên thị trTuýpKeo dán ống PVC16 0,5ường

0,1Theo Tiêu chuẩn Việt NamKgKhí Axetylen17

0,25Kích thước: (300 x 300) mmChiếcMiệng hút18

19 
thổiMiệng

300 x 300 mm 
1-Chiếc
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

20 
thổiMiệng

250 x 250 mm 
1-Chiếc

MétỐng ñồng 6-10 mm21
Dày 0,7mm 
ðường kính: 6 mm - 10 mm 

1 

MétỐng ñồng 12 mm22
0,7mmDày  

ðường kính: 12 mm 
0,5 

MétỐng ñồng 16 mm23
0,8mmDày  

ðường kính: 16 mm 
0,5 

MétỐng ñồng 22 mm24
0,8mmDày  

ðường kính: 22 mm 
0,5 

0Loại thông dụng trên thị trườngKgQue hàn bạc25 ,1 

Loại thông dụng trên thị trKgQue hàn ñồng vàng26 0,1ường

0,1Loại thông dụng trên thị trườngKgSơn27

Loại thông dụng trên thị trườnCâyThanh ty treo28 1g

ChiếcVan ti nạp29
Loại thông dụng tại thời ñiểm 
mua sắm 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

22,5151,5Phòng học lý thuyết1

180603Phòng thực hành2

10,12500Khu chức năng khác3
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Phụ lục XXXII 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo trình ñộ sơ cấp ñối với nghề: 

“Sửa chữa Tivi” 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 58/2026/Qð-UBND) 
 
 

A. CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO  

� Tên nghề: Sửa chữa Tivi 

� Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

� Thời gian ñào tạo: 315 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 285 

giờ) 

� ðối tượng tuyển sinh: Thanh niên trong ñộ tuổi lao ñộng, biết ñọc, 

viết, có nhu cầu học nghề sửa chữa Tivi. 

� Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp I 

I. MỤC TIÊU ðÀO TẠO 

1. Về kiến thức 

- Trình bày ñược các khái niệm các nguyên lý cơ bản ñiện cơ bản về truyền 

hình, nắm vững các ñặc tính, thông số cơ bản của các sơ ñồ khối của Tivi. 

- Mô tả ñược yêu cầu và quy trình thực hiện những nhiệm vụ trong nghề sửa 

chữa tivi và lắp ráp tivi. 

2. Về kỹ năng 

- Thực hiện ñược những nhiệm vụ trong sửa chữa tivi cơ bản ñạt chuẩn nghề 

nghiệp. 

- Nắm chắc kiến thức sửa chữa ñược các hư hỏng cơ bản ñược các loại Tivi thế 

hệ mới, cũ có trên thị trường. 

3. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc tuân thủ quy ñịnh nghề nghiệp và toàn lao ñộng.  

- Có khả năng tự học tập phát triển và chuyển ñổi nghề nghiệp.  
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II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN ðÀO TẠO  

TT Tên chương mục 
Thời gian ( giờ )  

Tổng số Lý thuyết 
Thực 
hành 

552075ðiện tử cơ bảnMð01

501060Phân tích sơ ñồ khối của TiViMð02

90090Sửa chữa tivi LCDMð03

90090Sửa chữa tivi LEDMð04

28530315TỔNG CỘNG

 

B. ðỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA TIVI 

 

Bảng 1: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: ðIỆN TỬ CƠ BẢN 

 
Tên nghề: Sửa chữa tivi 

Tên mô ñun: ðiện tử cơ bản        

Mã mô ñun: Mð1 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp 
học lý thuyết 35 học sinh / sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,93ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,62   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,31  

0,81ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII
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II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,93 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

3,93 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,93 

Bình chữa cháy7
Theo TCVN về phòng cháy, chữa 
cháy 

3,93 

Máy Ossilloscope8
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Máy phát xung9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

ðồng hồ vạn năng số10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

11 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

3,31 

Hút chì12
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

3,31 

Máy hàn khò13

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

3,31 

Bộ nguồn DC14
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

15 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

16 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

17 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Kìm mỏ nhọn18
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

Bộ nhíp gắp19
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
- Từ số 10 11 12 13 14 15 

3,31 

20 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
- Công suất: 200W 
- Kích thước: 68 x 70mm 

3,31 

Bộ típ hàn21
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

22 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

3,31 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

CuốnGiáo trình1
củañịnhquyTheo

trường 
1 

0,2-GramGiấy A42

3 
Hộp Led ñơn 500 
con 

Hộp 
15 loại Led ñơn 3mm, 
5mm 

0,2 

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

0,225 loạiBịchTụ từ 0,1UF - 220UF6

BịchNút nhấn7
10 loại, 3x6x2.5mm ñến 
12x12x8mm 

0,2 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

HộpHộp ðầu cos8
Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 
mm 

0,2 

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
- 0.1uF ðến 220uF 
- Số lượng: 200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

HộpHộp biến trở nút áo11
Từ 500 Ohm ñến 1M 
Ohm 

0,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị: từ 1 Ohm - 
9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

Từ 1N4001 ñến 1N5819.HộpHộp Diode tổng hợp14  0,2 

Hộp cầu chì 6x30mm15  Hộp 
- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0,5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

BịchBịch Led Tổng Hợp19
1206 SMD 6 loại (Led 
dán) 

0,2 

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 
3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 

10 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

~ 150 ñộ C 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 loại Từ 
0.33nF ðến 470nF  
- ðiện áp: 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
- 4MHz-48MHz 10 Loại 
- Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết Áp Tinh Chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
- 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A 
Dòng ñiện thuận cực ñại: 
0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở 
van: 0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở 
van: 200uA 
- Nhiệt ñộ làm việc: -
40oC ~ 125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo Tản Nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

CáiLoa33
D=50mm,8ohm,0.5W,

H=5mm 
1 

BộCặp que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 
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STT Tên vật tư ðơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật 
ðịnh mức 

vật tư 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước :5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

0,2Loại dây: 30AWGCuộnDây cắm Testboard39

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 

thước:- Kích
297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết 
giống muối ăn, không 
mùi, không bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 
01 (một) học 

viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học 
viên (m2*giờ) 

30201,5Phòng học lý thuyết1

165553Phòng thực hành2

9,7500Khu chức năng khác3
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Bảng 2: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: PHÂN TÍCH SƠ ðỒ KHỐI CỦA TIVI 

 

Tên nghề: Sửa chữa tivi 

Tên mô ñun: Phân tích sơ ñồ khối của Tivi      

Mã mô ñun: Mð2 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

3,32ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,31   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 3,01  

0,71ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,32 

Máy tính xách tay2
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,32 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

3,32 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,32 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

3,32 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,32 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  3,32 

8 
thựcLCDTivi

hành 
3,01Kích thước 32 inch

9 
thựcLEDTivi

hành 
3,01Kích thước 32 inch

10 
Dụng cụ gọt bút 
chì  

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,01 

11 
Bộ ñèn có kính 
phóng ñại 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

3,01 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

Tiêu hao 
(%) 

1Theo quy ñịnh của trườngCuốnGiáo trình1

15-TờGiấy A02

XấpGiấy màu thủ công3
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu ñỏ4
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

CâyBút lông màu xanh5
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

0,2-RamGiấy A46

câyBút chì7
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

Tiêu hao 
(%) 

CụcCục tẩy8
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua 
sắm 

10 

10Sơ ñồ khối tivi LCDBảnSơ ñồ khối tivi9

10Sơ ñồ khối tivi LEDBảnSơ ñồ khối tivi10

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung 
bình của 01 

(một) học viên 
(m2) 

Tổng thời gian 
sử dụng của 01 
(một) học viên 

(giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

15101,5Phòng học lý thuyết1

150503Phòng thực hành2

8,2500Khu chức năng khác3
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Bảng 3: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA TIVI LCD 

 

Tên nghề: Sửa chữa tivi 

Tên mô ñun: Sửa chữa Tivi LCD       

Mã mô ñun: Mð3 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 

lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi2

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,42 

Bảng di ñộng3
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5
- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

Micro6
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  5,42 

Tivi LCD thực hành8  5,42- Kích thước 32 inch

Máy Ossilloscope9
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

20 Bộ nhíp gắp 
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 

21 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
 - Công suất: 200W 
 - Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

22 Bộ típ hàn 
Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

24 
Board nguồn 
(Power 

Tivi LCD 5,42 

25 
Board Khối ñiều 
khiển (CPU) 

Tivi LCD 5,42 

26 
Board Khối cao áp 
(Inverter) 

Tivi LCD 5,42 

27 
Board Khối kênh và 
trung tần (Tuner & 
IF) 

Tivi LCD 5,42 

28 

Board Khối giải mă 
và chuyển mạch tín 
hiệu (Video 
Decoder) 

Tivi LCD 5,42 

29 
Board Mạch ADC 
nhận tín hiệu PC 
(A/D Converter) 

Tivi LCD 5,42 

30 
Board Khối xử lư 
tín hiệu Video 
(Video Scaler) 

Tivi LCD 5,42 

31 
Board Màn h»nh 
LCD (LCD Panel) 

Tivi LCD 5,42 

32 

Board Khối ñường 
tiếng (Audio 
Processor và Audio 
Amply) 

Tivi LCD 5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

33 
Dụng cụ hút màn 
hình 

Loại thông dụng trên thị trường tại 
thời ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ tovit 6 cây34
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

5,42 

Bộ kìm 5 cây35
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2-GramGiấy A42

3 
Hộp Led ðơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

BịchTụ gốm 1pF - 0,1UF5
- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
0,1UF -Tụ từ

220UF 
0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
ñến10 loại, 3x6x2.5mm

12x12x8mm 
0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

HộpHộp tụ hóa tổng hợp9
220uF- 0.1uF ðến  

- Số lượng :200 con 
0,2 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
transistor- Có 18 loại  

- Mỗi loại : 50 con 
0,2 

0,Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp 

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

0,2Từ 1N4001 ñến 1N5819HộpHộp Diode tổng hợp14

15 
chìcầuHộp

6x30mm 
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp 

Hộp 
- 5 màu 
 - Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805 

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp 

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

1206 SMD 6 loại (Led dán)BịchBịch Led Tổng Hợp19  0,2 

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp 

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester (Tụ 
kẹo) 

Hộp 
Số lượng : 15 Loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF 
ðiện áp : 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
- 4MHz-48MHz 10 Loại 
- Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
Triết Áp tinh chỉnh 
100K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
25ATHYRISTOR

1200V (ST) 
10-Cái
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
 - 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 
- Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

10 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo tản nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

BộCặp Que ño ñồng hồ34
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

35 
Que ño Máy Hiện 
Sóng 

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước :5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

0,2Loại dây: 30AWGCuộnDây cắm Testboard39

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 

1 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh mức 
vật tư 

50x36mm 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 

IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng cơ 

sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3
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Bảng 4: ðỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

MÔ ðUN: SỬA CHỮA TIVI LED 

 

Tên nghề: Sửa chữa tivi  

Tên mô ñun: Sửa chữa tivi LED       

Mã mô ñun: Mð4 

Trình ñộ ñào tạo: Sơ cấp I 

ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật về ñào tạo cho 01 người học, trong ñiều kiện lớp học 
lý thuyết 35 học sinh/ sinh viên và lớp học thực hành 18 học sinh/ sinh viên. 

I. ðỊNH MỨC LAO ðỘNG 

STT ðịnh mức lao ñộng ðịnh mức (giờ) Ghi chú 

5,42ðịnh mức lao ñộng trực tiếpI

1 ðịnh mức giờ dạy lý thuyết 0,00   

2 ðịnh mức giờ dạy thực hành 5,42  

1,25ðịnh mức lao ñộng gián tiếpII

II. ðỊNH MỨC THIẾT BỊ 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Máy tính xách tay1
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bảng di ñộng2
- Loại thông dụng cho các trường học 
- Có khả năng ghim và kẹp giấy 

5,42 

Loa treo tường3
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Amply4
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Tivi5

- Màn hình: ≥ 32 inches, có remote và 
phụ kiện kèm theo 
- Màn hình LCD hoặc Led, có ñầy ñủ 
cổng kết nối với máy tính, laptop 

5,42 

Micro6 Loại thông dụng trên thị trường tại thời 5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 
ñiểm mua sắm 

Theo TCVN về phòng cháy, chữa cháyBình chữa cháy7  5,42 

5,42Kích thước 32 inchTivi LED thực hành8

Máy Ossilloscope9
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Máy phát xung10
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

11 
ðồng hồ vạn năng 
số 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

12 
Mỏ hàn ñiều chỉnh 
nhiệt ñộ 

ðiện áp 220v/50Hz 
Công suất 60W 
Nhiệt ñộ tùy chỉnh: 200~450 ñộ C 

5,42 

Hút chì13
- Chất liệu: ABS 
- Công suất hút: 40cm –Hg 
- OAL: 330 mm 

5,42 

Máy hàn khò14

ðiện áp: 220VAC 50/60Hz 
Công suất máy khò: 750W 
Nhiệt ñộ ñiều chỉnh: 100 ~ 480 ñộ C 
Lưu lượng gió: 120L/phút 

5,42 

Bộ nguồn DC15
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

16 
Bộ gá mỏ hàn có 
kính lúp 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

17 
Máy ño ñiện áp âm 
tần 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

18 
Kìm cắt chân linh 
kiện 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Kìm mỏ nhọn19
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

Bộ nhíp gắp20
- Nhíp chống tĩnh ñiện 
 - Từ số 10 11 12 13 14 15 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

21 
Tấm gia nhiệt tháo 
chân linh kiện 

- ðiện áp: 220V AC 
 - Công suất: 200W 
 - Kích thước: 68 x 70mm 

5,42 

22 Bộ típ hàn 
Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

23 
Hộp ñựng linh kiện 
ña năng 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 

24 
Board nguồn 
(Power 

Tivi LED 5,42 

25 
Board Khối ñiều 
khiển (CPU) 

Tivi LED 5,42 

26 
Board Khối cao áp 
(Inverter) 

Tivi LED 5,42 

27 
Board Khối kênh và 
trung tần (Tuner & 
IF) 

Tivi LED 5,42 

28 

Board Khối giải mă 
và chuyển mạch tín 
hiệu (Video 
Decoder) 

Tivi LED 5,42 

29 
Board Mạch ADC 
nhận tín hiệu PC 
(A/D Converter) 

Tivi LED 5,42 

30 
Board Khối xử lư 
tín hiệu Video 
(Video Scaler) 

Tivi LED 5,42 

31 
Board Màn h»nh 
LCD (LCD Panel) 

Tivi LED 5,42 

32 

Board Khối ñường 
tiếng (Audio 
Processor và Audio 
Amply) 

Tivi LED 5,42 

33 
Dụng cụ hút màn 
hình 

Loại thông dụng trên thị trường tại thời 
ñiểm mua sắm 

5,42 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật cơ bản 
ðịnh mức 

thiết bị (giờ) 

Bộ tovit 6 cây34
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

5,42 

Bộ kìm 5 cây35
Loại thông dụng với nhiều kích thước 
khác nhau 

5,42 

III. ðỊNH MỨC VẬT TƯ 

STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 

1Giáo trình theo nhà trườngCuốnGiáo trình1

0,2ðịnh lượng 50 - 70gsmGramGiấy A42

3 
Hộp Led ðơn 500 
con 

0,215 loại Led ñơn 3mm, 5mmHộp

4 
Hộp biến trở tổng 
hợp 

Hộp 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

5 
1pF -Tụ gốm

0,1UF 
Bịch 

- 50 loại, mỗi loại 20con 
- 1pf-0.1UF 

0,2 

6 
0,1UF -Tụ từ

220UF 
0,225 loạiBịch

BịchNút nhấn7
ñến10 loại, 3x6x2.5mm

12x12x8mm 
0,2 

0,2Từ 6.3mm;4.8mm; 2.8 mmHộpHộp ðầu cos8

9 
Hộp tụ hóa tổng 
hợp  

Hộp 
- 0.1uF ðến 220uF 
- Số lượng :200 con 

0,2 

10 
Hộp transistor tổng 
hợp NPN - PNP 

Hộp 
- Có 18 loại transistor 
- Mỗi loại : 50 con 

0,2 

0Từ 500 Ohm ñến 1M OhmHộpHộp biến trở nút áo11 ,2 

BịchBịch trở 156 loại12
- Mỗi loại 20 con (1/4w) 
- Giá trị : từ 1Ohm - 9Mhm 

0,2 

13 
Hộp IC nguồn tổng 
hợp  

0,2Từ L317T ñến L7824Hộp

14 
tổngDiodeHộp

hợp  
0,2Từ 1N4001 ñến 1N5819Hộp

15 
chìHộp cầu

6x30mm  
Hộp 

- 9 loại mỗi loại 8 cái 
 - từ 0.5A ñến 10A 

0,2 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 

16 
Hộp co nhiệt tổng 
hợp  

Hộp 
- 5 màu 
- Từ φ1.0 - φ10.0 

0,2 

17 
Sách ñiện trở tổng 
hợp SMD0805  

Túi 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

18 
Bịch diode zenner 
tổng hợp  

Bịch 
- Từ 2V ñến 39V 0.5Watt 
- Mỗi loại : 30 con 

0,2 

Bịch Led Tổng Hợp19  0,21206 SMD 6 loại (Led dán)Bịch

20 
Bịch tụ dán (SMD) 
tổng hợp  

Bịch 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

21 
Sách cuộn cảm 44 
loại SMD 0805 tổng 
hợp 

0,2Từ 4,7nH ñến 100uHTúi

ConDiode cầu 3A22

- ðiện áp tối ña: 700V 
- Dòng ñiện ñịnh mức: 3A 
- Nhiệt ñộ hoạt ñộng: -55 ~ 
150 ñộ C 

10 

23 
Hộp tụ Polyester 
(Tụ kẹo)  

Hộp 
Số lượng : 15 loại Từ 0.33nF 
ðến 470nF 
ðiện áp: 100V 

0,2 

HộpHộp thạch anh dán24
- 4MHz-48MHz 10 Loại 
- Mỗi Loại 10 Cái 

0,2 

25 
TinhTriết Áp

Chỉnh 100K 
Con 

- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

26 
Triết áp tinh chỉnh 
47K 

Con 
- Dài : 2mm 
- Công suất : 2W 

0,2 

27 
Cuộn cảm 3A chân 
cắm 

Cái 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

28 
THYRISTOR 25A 
1200V (ST) 

10-Cái

CáiTriac BT136-60029
- 4A 
 - 1200V 

10 

CáiSCR30

- ðiện áp cực ñại: 600A Dòng 
ñiện thuận cực ñại: 0.8A 
- ðiện áp ñiều khiển mở van: 
0.1 ~ 1.2V 
- Dòng ñiều khiển mở van: 
200uA 

10 
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STT Tên vật tư 
ðơn vị 

tính 
Yêu cầu kỹ thuật 

ðịnh 
mức vật 

tư 
- Nhiệt ñộ làm việc: -40oC ~ 
125oC 

CáiMOSFETS31
- 55V 
- 110A 

10 

HộpKeo Tản Nhiệt32
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

CáiLoa33
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

Cặp que ño ñồng hồ34  Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

35 
Que ño máy hiện 
sóng  

Bộ 
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

1 

CáiBoard test mạch36
- Kích thước:5.5x16.5cm 
- Sử dụng tương thích với 
mạch nguồn :3.3V- 5V 

1 

CuộnChì hàn37
Loại thông dụng trên thị 
trường tại thời ñiểm mua sắm 

0,2 

0,2Khối lượng 200gBịchNhựa thông38

Dây cắm Testboard39  0,2Loại dây: 30AWGCuộn

CáiBoard ñồng ñục lỗ40
- ðục lỗ 1 mặt 
- Kích thước: 7x9cm 

0,2 

CáiBoard ñồng41
- ðộ dày: 1.6mm 
- Kích thước: 297x210mm 

1 

CáiBọt biển42
- Chất liệu: bọt biển 
- Kích thước khi có nước: 
50x36mm 

1 

BịchMuối rửa mạch in43
Màu trắng tinh khiết giống 
muối ăn, không mùi, không 
bám bẩn 

1 

CáiBóng ñèn44
- 12VAC / DC 
- Công suất : 6W 

1 
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IV. ðỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT 
Tên phòng/xưởng 

cơ sở vật chất 

Diện tích sử 
dụng trung bình 
của 01 (một) học 

viên (m2) 

Tổng thời 
gian sử dụng 
của 01 (một) 
học viên (giờ) 

ðịnh mức sử 
dụng của 01 

(một) học viên 
(m2*giờ) 

001,5Phòng học lý thuyết1

270903Phòng thực hành2

13,500Khu chức năng khác3

 
 
 
(Xem tiếp Công báo ñiện tử số 263 + 264) 
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